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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 103/KH-UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Tuyên Quang, ngày 18 tháng  6  năm 2021


KẾ HOẠCH

Đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an
toàn giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh
nước sạch,đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thuỷ lợi về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn;
Thực hiện Văn bản số 6707/BNN-TCTL ngày 28/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên đại bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, như sau:
I. THỰC TRẠNG VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Thực trạng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung khu vực nông thôn.

- Hiện nay toàn tỉnh có tổng số 383 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, trong đó: 

+ 114 công trình không hoạt động đề nghị thanh lý. (có biểu chi tiết 01A kèm theo).

+ 227 công trình hoạt động, trong đó: có 87 công trình hoạt động bền vững, 55 công trình hoạt động tương đối bền vững; 85 công trình hoạt động kém bền vững. (có biểu chi tiết 01B kèm theo).

+ 42 công trình không hoạt động nhưng có khả năng cải tạo, sửa chữa để hoạt động trở lại. (có biểu chi tiết số 01C kèm theo).
- Các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn được đầu tư có quy mô, công suất phục vụ cấp nước nhỏ lẻ, manh mún, dân cư khu vực cấp nước phân tán, cơ bản khách hàng sử dụng nước sinh hoạt nông thôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nhiều công trình đã xuống cấp, hư hỏng, một số công trình đã ngừng hoạt động, thu không đủ bù đắp chi phí do đó cần phải có nguồn kinh phí để nâng cấp, sửa chữa để công trình phát huy hiệu quả, cấp nước an toàn.
- Các mô hình quản lý hiện nay trên địa bàn tỉnh gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý 79 công trình), Doanh nghiệp (Công ty cổ phần Cấp thoát nước nước Tuyên Quang quản lý 15 công trình) và Ủy ban nhân dân các xã (quản lý 289 công trình).

- Thực trạng cấp nước hiện nay: Đến hết năm 2020, ước tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, trong đó tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế ban hành đạt trên 50%. 
2. Sự cần thiết ban hành kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
  Để duy trì hoạt động bền vững của các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo, cung cấp nước ổn định, duy trì đủ áp lực, liên tục, đủ lượng nước, đảm bảo chất lượng nước theo quy chuẩn quy định góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người. Do tầm quan trọng của nước sạch đối với con người và để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch an toàn, liên tục cho người dân phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hoá và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 về việc tăng cường công tác quản lý, hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cung cấp nước an toàn, liên tục trong đó có phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/9/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành văn bản số 6707/BNN-TCTL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo cấp nước an toàn; lập và thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn, trong đó cần phải cải tạo sửa chữa các công trình không hoạt động nhưng có khả năng cải tạo sửa chữa để đảm bảo tỷ lệ cấp nước nông thôn theo quy định. Chính vì vậy, việc ban hành Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn nông thôn là hết sức cần thiết, nhằm xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, giải pháp thực hiện của các cơ quan liên quan để thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
- Thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn nhằm quản lý rủi ro và khắc phục sự cố có thể xảy ra từ nguồn nước, cơ sở xử lý nước và hệ thống truyền dẫn, phân phối nước đến khách hàng sử dụng.
- Bảo đảm cung cấp nước liên tục, đủ lưu lượng, duy trì đủ áp lực, chất lượng nước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe con người.
2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực nông thôn được lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 50%.

- Đối với các xã theo lộ trình kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt đô thị loại V thì phải đảm bảo chỉ tiêu cấp nước theo quy định.
- Dự kiến đến năm 2025, duy trì hoạt động ổn định 232 công trình hiện có đang hoạt động và các công trình được đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 118 công trình hiện có đang hoạt động kém bền vững và không hoạt động nhưng có khả năng cải tạo sửa chữa để đảm bảo cấp nước an toàn (có biểu chi tiết số 02 kèm theo).
3. Phạm vi đối tượng áp dụng:

- Phạm vi thực hiện: Triển khai trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch đối với hệ thống cấp nước tập trung nông thôn được quản lý vận hành bởi các mô hình tổ chức khác nhau trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
- Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý vận hành, sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN


- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn khu vực nông thôn theo Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Tổng cục Thủy lợi ban hành tại Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thuỷ lợi.

- Xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt khu vực nông thôn theo quy chuẩn quy định.

- Bố trí huy động, lồng ghép các nguồn lực, đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước bị hư hỏng xuống cấp nhằm cung ứng đầy đủ, liên tục và bảo đảm chất lượng nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, nhất là khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa.
- Quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước: Bảo vệ chất lượng nguồn nước nguyên liệu; xử lý nghiêm các vi phạm về xả thải, gây ô nhiễm nguồn nước, khai thác, sử dụng nguồn nước trái phép...
- Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước và sử dụng nước sạch tiết kiệm, hiệu quả như: Đa dạng hoá các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khỏe đến người sử dụng nước.

- Khuyến khích, ứng dụng tiến bộ khoa học trong đầu tư xây dựng, trong sản xuất, cung cấp nước sạch nông thôn bảo đảm chất lượng, an toàn, giảm tỷ lệ thất thoát nước và kịp thời ứng phó, xử lý sự cố.

- Tổ chức tập huấn cho các cán bộ quản lý, vận hành khai thác công trình nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công trình.

- Rà soát năng lực của các đơn vị cấp nước trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo năng lực quản lý công trình theo quy định.

- Đối với các công trình không còn khả năng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên có liên quan trước khi đề nghị thanh lý theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.
 (Có biểu kế hoạch số 03 kèm theo)
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2021-2025 được thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Đối với công trình đang dừng hoạt động, hoạt động kém bền vững có khả năng cải tạo, sửa chữa, đơn vị cấp nước hằng năm lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa gửi UBND cấp huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện.
- Đối với các đơn vị cấp nước có giá nước được tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, kinh phí lập và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn được tính vào chi phí sản xuất theo quy định.

- Đối với các đơn vị cấp nước có giá nước chưa được tính đúng tính đủ các chi phí hợp lý, kinh phí lập và thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn được lấy từ nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ cấp bù giá nước để thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn.

- Lồng ghép Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước tham gia thực hiện Kế hoạch cấp nước an toàn sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị hàng năm.

2. Ước kinh phí thực hiện: 271.222 triệu đồng/5 năm.
Trong đó:
- Tuyên truyền, hội nghị triển khai sổ tay: 1.400 triệu đồng;
- Tập huấn công tác quản lý, vận hành: 3.000 triệu đồng/5 năm;
- Phóng sự, tin, bài tuyên truyền: 2.000 triệu đồng/5 năm;
- Kiểm tra chất lượng nước: 2.250 triệu đồng/5 năm;
- Cấp bù giá nước sạch nông thôn: 116.000 triệu đồng/5 năm;
- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình: 146.572 triệu đồng/5 năm.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Thẩm định, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn cho các hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn.
- Tổng hợp kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị cấp nước và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho các cán bộ quản lý trực tiếp công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác và sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn bàn hành theo Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thuỷ lợi.

2. Sở Xây dựng
Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Tuyên Quang và chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025 và các quy định liên quan.


3. Sở Y tế

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, các đơn vị liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra chất lượng chất lượng nước sau xử lý tại các đơn vị cấp nước.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Theo dõi, quản lý việc khai thác sử dụng nguồn nước, kiểm tra hướng dẫn việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước. Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả thải không đúng theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch.
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách liên quan để huy động nguồn lực đầu tư cho các chương trình, dự án phục vụ hệ thống sản xuất, cung cấp nước sạch sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí vốn đầu tư và lồng ghép Kế hoạch cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 vào các chương trình, dự án thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của tỉnh.

7. Sở Tài chính
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thanh lý, huỷ bỏ đối với các công trình không còn khả năng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo quy định.

- Hằng năm hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phương án cấp bù giá nước cho các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân sách hàng năm để thực hiện đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.


8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này.
- Hằng năm tổng hợp kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Hằng năm tổng hợp phương án giá nước, cấp bù giá nước (nếu có) các công trình thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, trình Sở Tài chính thẩm định.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên có liên quan trong công tác quản lý để các công trình bị hư hỏng, không còn khả năng cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; đối với công trình hoặc hạng mục công trình có nguy cơ sạt lở: Trong thời gian chờ ý kiến để xử lý tài sản, phải có biện pháp gia cố, bảo vệ hoặc rào chắn để đảm bảo an toàn tài sản và con người.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã được giao quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xây dựng phương giá nước trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn của từng hệ thống, công trình cấp nước sạch nông thôn. Tổng hợp, kiểm tra kế hoạch cấp nước an toàn của từng công trình cấp nước khu vực nông thôn trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và phê duyệt. 

- Rà soát năng lực của các đơn vị cấp nước để sắp xếp củng cố, kiện toàn đảm bảo năng lực quản lý công trình theo quy định.

- Hằng năm báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn huyện, thành phố gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định.
9. Các đơn vị cấp nước sạch nông thôn

- Lập kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn của từng hệ thống, công trình cấp nước sạch nông thôn do đơn vị mình quản lý trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Hằng năm lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình được giao quản lý trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp (đối với các công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý), trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp (đối với các công trình do doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý).

- Hằng năm xây dựng phương án giá nước và cấp bù giá nước (nếu có) các công trình được giao quản lý trình Sở Tài chính thẩm định.
- Thành lập nhóm cấp nước an toàn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn theo kế hoạch đã được phê duyệt (sau 2 năm đầu thực hiện kế hoạch hoặc trong quá trình thực hiện kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn nếu có những biến đổi lớn về nguồn nước, về hệ thống cấp nước hoặc hộ sử dụng nước phải xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cấp nước an toàn cho phù hợp với thực tế).

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ trước 30/9 hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thành phố;

- Các đơn vị cấp nước: Trung tâm NS&VSMTNT; Công ty CPCTN Tuyên Quang; UBND các xã;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh, CBĐT;

- Lưu: VT, ĐTXD, TL. (D)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Thế Giang


	BIỂU 01A (114 CÔNG TRÌNH): DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THANH LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TẬP TRUNG
 KHÔNG HOẠT ĐỘNG, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG CẢI TẠO, SỬA CHỮA 

	(Kèm theo Kế hoạch số:103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Năm xây dựng
	Năm đưa vào sử dụng
	Năm hư hỏng, không hoạt động
	Nguồn vốn
	Chủ đầu tư
	Nguồn nước
	Diện tích xây dựng (m2)
	 Công suất thiết kế (m3/ngày đêm) 
	Theo sổ sách kế toán đến ngày 31/12/2020 (triệu đồng)
	Xác định còn lại thực tế của công trình (Triệu đồng)
	 Nguyên nhân 
	 Đề xuất phương án xử lý 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Tỷ lệ còn lại (%)
	Giá trị còn lại 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Công trình Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn quản lý (10 công trình) 
	 

	I
	Huyện Na Hang (02 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Pin
	Đà Vị
	2000
2003
	2003
	2017
	CT135
	UBH
	Nước mặt
	38,4
	 
	49,8
	19,92
	 
	6,46
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã dừng hoạt động
	Đề nghị thanh lý công trình vì hiện tại cơ quan Chương trình vùng Na Hang đã đầu tư xây dựng 01 công trình tại khu vực gần công trình cũ để cấp nước cho nhân dân trong thôn, do vậy người dân trong thôn không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cũ
	 

	2
	Cấp nước tập trung thôn Cốc khuyết
	Yên Hoa
	2011
	2011
	 
	CT135
	UBND xã
	Nước mặt
	7,5
	 
	463,0
	356,2
	 
	244,7
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã hoạt động kém bền vững
	Đề nghị không thực hiện đầu tư nâng cấp công trình và đưa ra khỏi danh mục theo dõi công trình do Trung tâm nước quản lý. Mặt khác giữ nguyên trạng công trình để 05 hộ dân đang sử dụng tự quản lý, sửa chữa công trình. Nguyên nhân: Theo Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 có dân cư thôn Cốc Khuyết, xã Yên Hoa, huyện Na Hang. Mặt khác, số hộ dân hiện tại sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung rất ít, chỉ có 05 hộ. Vì vậy việc đầu tư sửa chữa công trình sẽ rất tốn kém, hiệu quả mang lại không cao.
	 

	II
	Huyện Lâm Bình (8 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước tập trung thôn Nà Khà
	xã Lăng Can
	2005
	2005
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không có khả năng cải tạo, sửa chữa (các hộ dân sử dụng nước được đấu nối vào công trình khu trung tâm xã Lăng Can)
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt Nà Hây, thôn Lũng Giềng
	Xuân Lập
	2008
	2008
	 
	CT135
	UBND xã
	Nước mặt
	70,1
	 
	649,0
	227,2
	 
	227,2
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã dừng hoạt động
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình, đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Do người dân trong thôn không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Trang 1
	Xuân Lập
	2005
	2005
	 
	CT135
	UBND xã
	Nước mặt
	118
	 
	84,6
	16,9
	 
	16,9
	
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình, đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Do người dân trong thôn đã di dân tới khu vực khác.
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt tập trung Thẳm Ngà, thôn Phiêng Luông
	Bình An
	2017
	2017
	 
	CT135
	UBND xã
	Nước mặt
	10
	3,7
	250,0
	200,0
	 
	200,0
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã hoạt động kém bền vững
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình, đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Vào mùa khô nguồn nước cạn kiệt.
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt tập trung Nà Cóoc-Tống Pu
	Bình An
	2006
	2006
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	35
	KXĐ
	116,3
	29,1
	 
	29,1
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã dừng hoạt động
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình, đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Do người dân trong thôn không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Tiên Tốc
	Bình An
	2006
	2006
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	15
	KXĐ
	155,0
	38,8
	 
	38,8
	 
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình, đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Do người dân trong thôn không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Mỵ
	Thổ Bình
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	51
	KXĐ
	84,6
	16,9
	 
	16,9
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã hoạt động kém bền vững
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình. Đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Rất ít hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt Tát Phạ, thôn Lũng Píat
	Thổ Bình
	2005
	2005
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	66
	KXĐ
	63,4
	12,7
	 
	12,7
	Không xác định được nguyên nhân do khi nhận bàn giao công trình đã dừng hoạt động
	Không thực hiện cải tạo sửa chữa công trình. Đề nghị thanh lý công trình. Nguyên nhân: Do người dân trong thôn không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	 

	B
	Công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (104 công trình) 
	 

	I
	Huyện Lâm Bình (01 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Khuẩy Xoan, xã Hồng Quang
	xã Hồng Quang
	2001
	2002
	2012
	Chương trình MTQG
	TTN
	Nước mặt
	42
	40
	121,1
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không có khả năng cải tạo, sửa chữa (hiện nay đã được đầu tư xây dựng công trình mới)
	Thanh lý công trình
	 

	II
	Huyện Na Hang (11 công trình)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Nuầy 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	 
	 
	 
	 
	  72,7 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Bung
	Năng Khả
	2004
	2004
	 
	 
	 
	 
	  24,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Hun
	Thượng Nông
	2005
	2005
	 
	 
	 
	 
	    5,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	4
	Công trình cấp nước tập trung thôn Khuổi Phầy (Hồng Ba 1)
	Hồng Thái
	2003
	2003
	 
	 
	 
	 
	  11,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	5
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Sen
	Hồng Thái
	2005
	2005
	 
	 
	 
	 
	  19,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	6
	Công trình cấp nước tập trung thôn Hồng Ba 2
	Hồng Thái
	2005
	2005
	 
	 
	 
	 
	    6,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	7
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu TT xã (thôn Nà Thài)
	Thượng Giáp
	2004
	2004
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	8
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Muông
	Hồng Thái
	2007
	2007
	 
	 
	 
	 
	 
	   18,4 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	9
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Khoan
	Thượng Nông
	2003
	2003
	 
	 
	 
	 
	  42,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	10
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Va
	Yên Hoa
	2002
	2002
	 
	 
	 
	 
	  80,4 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	11
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bắc Khoang
	Hồng Thái
	2007
	2007
	 
	 
	 
	 
	  55,8 
	   18,4 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ và sạt lở đất
	Thanh lý công trình
	 

	III
	Huyện Chiêm Hoá (19 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn An Thịnh, An Phú (TT xã)
	Tân An
	1999
	2000
	2010
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	16,2
	 
	 
	 
	 
	 
	Đập thu nước bị vùi lấp; nguồn nước cạn kiệt
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Hợp
	Tân An
	2005
	2005
	2007
	DD
	BDD
	Nước mặt
	9,5
	 
	 
	 
	 
	 
	Do không thu được tiền sử dụng nước các hộ không trả tiền nước, nên công trình dừng hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt phố Chinh, khu TT xã 
	Vinh Quang
	2001
	2002
	2009
	CTMTQG
	TTN
	Giếng khoan
	85
	 
	 
	 
	5
	12,3
	Máy bơm bị hỏng, các hộ không chịu trả tiền sử dụng nước nên không có kinh phí để sửa chữa
	Thanh lý công trình
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Noong Cuồng 
	Phúc Sơn
	2005
	2005
	2006
	DD
	BDD
	Nước mặt
	16,3
	 
	 
	 
	35
	349
	Do máy bơm bị hỏng, không sửa chữa được
	Thanh lý công trình
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư thôn Bó Ngoạn (Phiêng Tạ)
	Phúc Sơn
	2007
	2007
	2010
	DD
	BDD
	Nước mặt
	108,8
	 
	 
	 
	30
	217,1
	Do không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên nên công trình dừng hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Vĩnh Khoái
	Yên Nguyên
	2005
	2005
	2009
	DD
	BDD
	Nước mặt
	41,1
	 
	 
	 
	43,75
	84,1
	Do không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên nên công trình dừng hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Phổ Vền
	Tân Mỹ
	2005
	2005
	2012
	DD
	BDD
	Nước mặt
	71,3
	 
	 
	 
	 
	 
	Do nguồn nước cạn kiệt không đảm bảo cấp nước theo thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Trung Lợi
	Trung Hòa
	2005
	2006
	2014
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	44,9
	 
	 
	 
	45
	156,7
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Cải
	Ngọc Hội
	2005
	2005
	2007
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	37,9
	 
	 
	 
	32,5
	241,7
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Dần
	Yên Lập
	2005
	2006
	2014
	RIDP
	UBND xã
	Nước mặt
	20,7
	 
	 
	 
	26,25
	174,4
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Lung Lừa
	Bình Phú
	2006
	2006
	2015
	RIDP
	UBND xã
	Nước mặt
	25,3
	 
	 
	 
	31,25
	192,2
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn An Phong
	Tân Thịnh
	2005
	2005
	2010
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	2,6
	 
	 
	 
	 
	 
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế; bể chứa bị vùi lấp, bể lọc, bể áp bị hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt khu TT xã
	Hà Lang
	2002
	2002
	2005
	CTMTQG
	Trung tâm nước
	Nước mặt
	39
	 
	 
	 
	7,5
	18,6
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế; bể chứa bể lọc, bể áp bị hư hỏng; tuyến đường ống hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt khu TĐC thác Hun- thôn Đóng
	Hùng Mỹ
	2005
	2006
	2007
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	39
	 
	 
	 
	7,5
	18,6
	Do không thu được tiền sử dụng nước; các hộ dân cho rằng nguồn nước có mùi và mầu nâu đỏ nên các hộ dân không sử dụng
	Thanh lý công trình
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn Dỗm
	Hùng Mỹ
	1999
	2000
	2006
	K
	Tổ chức Mối quan tâm thế giới
	Nước mặt
	13,4
	 
	 
	 
	8,75
	23,6
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngầu 1
	Hùng Mỹ
	2005
	2006
	2012
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	37,9
	 
	 
	 
	26,25
	140,7
	Do không thu được tiền sử dụng nước nên không có kinh phí duy tu, sửa chữa thường xuyên nên công trình dừng hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn Mã Lương- Khuổi Mòong
	Linh Phú
	2005
	2006
	2013
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	46,8
	 
	 
	 
	37,5
	198,5
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	18
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tát Tàu
	Minh Quang
	2002
	2003
	2005
	CTMTQG
	Trung tâm nước
	Nước mặt
	2,6
	 
	 
	 
	40
	70
	Do nguồn nước cạn kiệt, không đảm bảo theo lưu lượng thiết kế
	Thanh lý công trình
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt thôn An Thịnh
	Phúc Thịnh
	2005
	2006
	 
	DD
	BDD
	GK
	  49,0 
	 
	 
	 
	 
	231,6
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	IV
	Huyện Hàm Yên (27 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Phù Lưu 
	Phù Lưu
	2002
	2002
	2005
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	#####
	 82,0   
	404.127  
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không thu được tiền nước, hệ thống công trình hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Ban
	Phù Lưu
	2004
	2004
	2005
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không thu được tiền nước, hệ thống công trình hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	3
	Cấp nướcsinh hoạt thôn Táu
	Phù Lưu
	2003
	2003
	2005
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	186.344
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không thu được tiền nước, hệ thống công trình hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Trò, Nghiệu
	Phù Lưu
	2005
	2005
	2005
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	 
	 
	401.496
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không thu được tiền nước, hệ thống công trình hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt khu tái định cư thôn Cốc La
	Phù Lưu
	2004
	2004
	2005
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	332.051
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không thu được tiền nước, hệ thống công trình hư hỏng
	Thanh lý công trình
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Mỏ Nghiều 1
	Tân Thành
	2006
	2006
	2008
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	437.334
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không có nhu cầu sử dụng nước
	Thanh lý công trình
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Mỏ Nghiều 2
	Tân Thành
	2007
	2007
	2013
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không có nhu cầu sử dụng nước
	Thanh lý công trình
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Thuốc Thượng 1
	Tân Thành
	2006
	2007
	2014
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	842.482
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không có nhu cầu sử dụng nước
	Thanh lý công trình
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt thôn Thuốc Hạ 5
	Tân Thành
	2005
	2006
	2008
	DD
	BDD
	Nước mặt
	 
	 
	186.162
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không có nhu cầu sử dụng nước
	Thanh lý công trình
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Yên (Khu TĐC Làng Bát)
	Tân Thành
	2007
	2007
	2010
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	 
	 
	989.704
	 
	 
	 
	Hệ thống công trình xuống cấp, không có nhu cầu sử dụng
	Thanh lý công trình
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Thuốc Hạ 1+2
	Tân Thành
	2006
	2006
	2010
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	 
	 
	#######
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm, không có nhu cầu sử dụng nước
	Thanh lý công trình
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn 2 Minh Quang
	Minh Hương
	2003
	2004
	2009
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt
	Thanh lý công trình
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn 7 Minh Tiến
	Minh Hương
	2006
	2006
	2012
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt
	Thanh lý công trình
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt thôn 4 Minh Quang
	Minh Hương
	2004
	2005
	2015
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 50,0   
	221.075  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt
	Thanh lý công trình
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn 3 Minh Tiến (nay thôn Đá Bàn)
	Minh Hương
	2004
	2004
	2015
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 
	808.528  
	 
	 
	 
	Nguồn nước bị ô nhiễm, hệ thống công trình xuống cấp
	Thanh lý công trình
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt thôn 5+8 Minh Tiến
	Minh Hương
	2003
	2004
	2013
	CT 134
	UBH
	Nước mặt
	#####
	 
	210.783  
	 
	 
	 
	Nguồn nước bị ô nhiễm, hệ thống công trình xuống cấp
	Thanh lý công trình
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn 10 Minh Tiến
	Minh Hương
	2006
	2007
	2010
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 
	115.173  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt
	Thanh lý công trình
	 

	18
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngòi Sen
	Yên Lâm
	2005
	2005
	2012
	DD
	BDD
	Nước mặt
	#####
	 
	300.000  
	 
	 
	 
	Nguồn nước ô nhiễm do đầu nguồn trồng cam; nguồn nước cạn kiệt dần
	Thanh lý công trình
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt thôn Minh thái + Trường học, Trạm xá
	Minh Khương
	11/2003
	5/2004
	2005
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	#####
	 70,0   
	186.234  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, hệ thống công trình hư hỏng nặng
	Thanh lý công trình
	 

	20
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Kèn- Gốc Sấu
	Hùng Đức
	2004
	2004
	2012
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	#####
	 60,0   
	238.960  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, bị ô nhiễm
	Thanh lý công trình
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đá Mài
	Hùng Đức
	2003
	2003
	2012
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, bị ô nhiễm
	Thanh lý công trình
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngòi Bo
	Hùng Đức
	2003
	2003
	2013
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, bị ô nhiễm
	Thanh lý công trình
	 

	23
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Quéo
	Hùng Đức
	2003
	2003
	2012
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, bị ô nhiễm
	Thanh lý công trình
	 

	24
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nậm Tát
	Bằng Cốc
	2005
	2005
	2013
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	 
	 
	122.607  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, hệ thống công trình hư hỏng, dân không có nhu cầu sử dụng
	Thanh lý công trình
	 

	25
	Cấp nước sinh hoạt thôn 7 Ngòi Yên
	Bằng Cốc
	2007
	2007
	2014
	CT 134
	UBH
	Nước mặt
	 
	 
	372.435  
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, hệ thống công trình hư hỏng, dân không có nhu cầu sử dụng
	Thanh lý công trình
	 

	26
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Vầu- Đồng Lường
	Bình Xa
	2006
	2006
	2010
	CT 134
	UBH
	Nước mặt
	 
	 
	855.299  
	 
	 
	 
	Không thu được tiền nước; không có kinh phí sửa chữa công trình
	Thanh lý công trình
	 

	27
	Cấp nước sinh hoạt thôn 5+6 Thái Thủy
	Thái Sơn
	2006
	2006
	2014
	CT 134
	UBH
	Nước mặt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước cạn kiệt, hệ thống công trình hư hỏng không có khả năng phục hồi
	Thanh lý công trình
	 

	V
	Huyện Sơn Dương (14 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thanh lý công trình
	 

	1
	Công trình CNTT thôn Bình Yên
	 Chi Thiết
	2006
	2006
	2008
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	 
	Không xác định
	686,013
	 
	 
	 
	Việc quản lý, sử dụng không hiệu quả dẫn đến công trình bị hư hỏng, thất thoát nước, không thu được tiền nước của nhân dân. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Thôn Lẹm - Khuôn Phầy
	Kháng Nhật
	2008
	2009
	2010
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	28,7
	Không xác định
	     1.617,5 
	 
	 
	 
	Đập đầu nguồn thường xảy ra mưa lũ dẫn đến đường ống dẫn nước nhánh chính, phụ hư hỏng; Quá trình quản lý không thu được tiền nước của nhân dân. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	3
	Công trình CNTT thôn Đồng Dài, Hàm Ếch
	Thượng Ấm
	2011
	2012
	2013
	CTMTQG
	TTN
	Giếng khoan
	137,1
	345,6
	 
	 
	 
	 
	Việc quản lý, sử dụng không hiệu quả dẫn đến công trình bị hư hỏng, thất thoát nước, không thu được tiền nước của nhân dân. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	4
	Công trình CNTT thôn Khe Thuyền 1,2,3
	Văn Phú
	2007
	2008
	2009
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	27,09
	48
	346,802
	 
	 
	 
	Đầu nguồn hiện nay nguồn nước suy kiệt, không đảm bảo để công trình hoạt động; Quá trình quản lý không thu được sử dụng nước dẫn đến không có kinh phí để duy tu, sửa chữa khi công trình xảy ra hư hỏng. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	5
	Công trình CNTT thôn Tân Thượng
	Phúc Ứng
	2009
	2010
	2012
	CT134
	UBND xã
	Giếng khoan
	35
	129,6
	346,802
	 
	 
	 
	Do nguồn điện không ổn định, dẫn đến cháy máy bơm nhiều lần; Số lượng hộ sử dụng ít, trong khi chi phí bơm nước cao không đủ tiền chi trả tiền điện để công trình duy trì hoạt động. Hiện nhân dân không còn nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Pắc Pẻn, Khuôn Đào (Hoàng Lâu- Khuôn Đào)
	 Trung Yên
	2009
	2012
	2015
	CTMTQG
	TTN
	Giếng khoan
	138,1
	216
	 
	 
	 
	 
	Nguồn nước đầu nguồn nhiều đá vôi;quá trình vận hành công trình thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo cấp nước dẫn đến số hộ sử dụng ít, tiền thu sử dụng nước không đảm bảo để công trình duy trì hoạt động dẫn đến công trình hư hỏng, dừng hoạt động. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.  
	Thanh lý công trình
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Mới
	Minh Thanh
	2001
	2001
	2015
	CT134
	UBND xã
	Nước mặt
	28,8
	 
	 
	 
	 
	 
	Đầu nguồn hiện nay nguồn nước suy kiệt, không đảm bảo để công trình hoạt động; Thói quen sử dụng nước của nhân dân từ các nguồn nước sẵn có, không phải đóng góp nên không thu được tiền sử dụng nước dẫn đến không có kinh phí để duy tu, sửa chữa khi công trình xảy ra hư hỏng. Hiện nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	 

	8
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trầm
	Hợp Thành
	2002
	2004
	2010
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	37,1
	         96 
	 
	 
	 
	 
	Do mưa lũ làm đầu mối  bể chứa công trình bị hư hỏng hoàn toàn, hệ thống đường ống qua quá trình sử dụng từ lâu hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp; Đầu nguồn không đảm bảo để tái đầu tư xây dựng công trình; Mặt khác, quá trình quản lý khó khăn trong việc thu được tiền sử dụng nước của nhân dân nên không có kinh phí tu sử công trình. Hiện nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	Bổ sung

	9
	Công trình CNTT thôn Như Xuyên
	 Đồng Quý
	2006
	2006
	 
	K
	K
	Nước mặt
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	Bể chứa, hệ thống đường ống hiện nay đã đã hư hỏng, xuống cấp. Số lượng hộ còn sử dụng ít; quá trình vận hành không thu được tiền sử dụng nước của nhân dân nên không có kinh phí tu sửa công trình. Hiện nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	 

	10
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phục Hưng
	 Lương Thiện
	2010
	2012
	2012
	Hỗ trợ vùng căn cứ cách mạng
	BQL dự án vùng căn cứ cách mạng tỉnh
	Giếng khoan
	20
	88
	        2.000 
	 
	 
	 
	Nguồn nước nhiều đá vôi dẫn đến ít hộ sử dụng; Quá trình vận hành hệ thống đường ống thường xuyên hư hỏng; tiền thu sử dụng nước không đủ chi phí vận hành công trình dẫn đến công trình dừng hoạt động. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	11
	Công trình cấp nước tập trung thôn Khuôn Mản
	Lương Thiện
	2010
	2012
	2013
	Hỗ trợ vùng căn cứ cách mạng
	BQL dự án vùng căn cứ cách mạng tỉnh
	Giếng khoan
	20
	108
	        2.000 
	 
	 
	 
	Nguồn nước nhiều đá vôi dẫn đến ít hộ sử dụng; Quá trình vận hành hệ thống đường ống thường xuyên hư hỏng; không thu được tiền sử dụng nước của nhân dân nên không có kinh phí tu sử công trình dẫn đến công trình dừng hoạt động. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Thanh lý công trình
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Lập
	Tân Trào
	2011
	2012
	2013
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	 
	113,5
	     5.450,4 
	 
	 
	 
	Công trình không vận hành được thường xuyên, lượng nước cung cấp không đảm bảo cho các hộ ở cuối tuyến, tiền thu sử dụng nước không bù đủ chi phí vận hành công trình,  mặt khác do các hộ dân tự xây dựng đường ống dẫn nước tự chảy để lấy nước sử dụng đảm bảo cho sinh hoạt. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	 

	13
	Công trình cấp nước tập trung khu TĐC thôn An Hòa
	Vĩnh Lợi
	2007
	2007
	2009
	Không xác định
	BDD tỉnh
	Giếng khoan
	 
	128,8
	 
	 
	         30,0 
	909,5
	Công trình không vận hành được thường xuyên, lượng nước cung cấp không đảm bảo cho các hộ ở cuối tuyến, tiền thu sử dụng nước không bù đủ chi phí vận hành công trình. Hiện nay nhân dân không có nhu cầu sử dụng nước từ công trình.
	Thanh lý công trình
	 

	14
	Công trình cấp nước tập trung khu TĐC thôn Tân Lập
	Vĩnh Lợi
	2007
	2007
	2009
	Không xác định
	BDD tỉnh
	Giếng khoan
	 
	216,1
	 
	 
	         53,8 
	457,5
	Hiện nay trên địa bàn xã, nhu cầu sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là rất lớn, trong đó khoảng hơn 500 hộ dân và 03 trường học, 01 trạm y tế xã thuộc 04 thôn (thôn Bờ Sông, thôn Văn Minh, thôn Tân Lập, thôn Hồ Sen) hiện chủ yếu sử dụng nước từ công trình cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào, nguồn nước khác), còn nhiều hộ nguồn nước chưa đảm bảo hợp vệ sinh
	Thanh lý công trình
	Bổ sung

	VI
	Thành phố Tuyên Quang (01 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thanh lý công trình
	 

	1
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Phúc Lộc A
	 An Khang
	2006
	2006
	 
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	  42,5 
	 
	 
	 
	 
	 
	Giếng khoan hỏng đã lâu hiện tại các hộ dân tự khoan và đào giếng sử dụng nước do đó không có nhu cầu cải tạo sửa
	Thanh lý công trình
	 

	VII
	Huyện Yên Sơn (31 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thanh lý công trình
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt  Xóm 4
	Tân Long
	2005
	2005
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  15,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt  Xóm 12
	Tân Long
	2005
	2005
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  30,0 
	 
	 
	 
	 
	140,5
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt  Xóm 6
	Tân Long
	2004
	2004
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	    7,9 
	 
	 
	 
	 
	29,8
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt xóm 20
	Lang Quán
	2006
	2006
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  20,7 
	 
	 
	 
	 
	435,7
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	5
	Cấp nướcsinh hoạt xóm 16 
	Lang Quán
	2012
	2012
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  46,2 
	 
	 
	 
	 
	1351,5
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	6
	Cấp nước  sinh hoạt Thôn 18 
	Phú Lâm
	2005
	2005
	 
	DD
	BDD
	Giếng khoan
	    2,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt  làng Tòong 1
	Hùng Lợi
	2003
	2003
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  12,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	8
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Nà Mộ
	Hùng Lợi
	2003
	2003
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	    6,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt  thôn Tân Lập
	Phú Lâm
	2002
	2002
	 
	DD
	BDD
	Nước mặt
	  96,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bén
	Công Đa
	2005
	2005
	 
	K
	K
	Nước mặt
	  41,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đá Bàn
	Mỹ Bằng
	2003
	2003
	 
	K
	K
	Nước mặt
	  15,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Quảng
	Trung Trực
	2014
	2014
	 
	K
	K
	Nước mặt
	  89,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn Lương Trung
	Xuân Vân
	2005
	2005
	 
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	  20,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đô Thượng 5
	Xuân Vân
	2004
	2004
	 
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	  29,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Ho
	Trung Sơn
	2005
	2005
	 
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	  16,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt thôn 874
	Đạo Viện
	2005
	2005
	 
	RIDP
	RIDP
	Nước mặt
	    4,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn Sâm Sắc
	Công Đa
	2010
	2010
	 
	CT135
	UBNDX
	Nước mặt
	    8,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	18
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Trò
	Tứ Quận
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Giếng khoan
	  24,8 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt Bản Pình
	Trung Minh
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	  15,5 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	20
	Cấp nước sinh hoạt Làng Thang
	Kim Quan
	2003
	2003
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	  17,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt Làng Hản
	Kim Quan
	2003
	2003
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    8,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt Khuổi Phát
	Kim Quan
	2006
	2006
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    9,1 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	23
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tình Quang
	Phú Thịnh
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    4,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	24
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Tang
	Hùng Lợi
	2003
	2003
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    2,6 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	25
	Cấp nước sinh hoạt Làng Chương, Làng Lay
	Hùng Lợi
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	  13,9 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	26
	Cấp nước  sinh hoạt Làng Lè 1
	Hùng Lợi
	2004
	2004
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    6,3 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	27
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tấu Lìn (Khuổi Lìn)
	Hùng Lợi
	2003
	2003
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	    4,4 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	28
	Cấp nước sinh hoạt xóm 9 + Khu TT xã
	Tân Tiến
	2003
	2004
	 
	CTMTQG
	TTN
	Nước mặt
	  24,0 
	   32,0 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	29
	Cấp nước sinh hoạt xóm 6+7
	Tân Tiến
	2005
	2005
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	  26,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	30
	Cấp nước sinh hoạt thôn Gia
	Tiến Bộ
	2008
	2008
	 
	CT134
	UBH
	Nước mặt
	  36,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 

	31
	Cấp nước  sinh hoạt xóm Hồ và trại bò Hoàng Khai
	Hoàng Khai
	2006
	2006
	 
	CTMTQG
	TTN
	Giếng khoan
	  49,0 
	   84,0 
	 
	 
	 
	 
	Công trình hư hỏng không còn hoạt động
	Thanh lý công trình
	 


	BIỂU 01B (227 CÔNG TRÌNH): DANH MỤC HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT 
NÔNG THÔN TẬP TRUNG ĐANG HOẠT ĐỘNG 

	(Kèm theo Kế hoạch số: 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Năm xây dựng, đưa vào sử dụng
	Nguồn nước
	Hiện trạng hoạt động của công trình
	 Số hộ/người sử dụng 
	 Công suất thiết kế/Công suất thực tế (m3/ngày đêm) 
	Chi chú

	
	
	
	Năm xây dựng
	Năm đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Công trình do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn quản lý (62 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Na Hang (8 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước thôn Khuổi Nạn
	Đà Vị
	2011
	2012
	Nước mặt
	Kém bền vững
	33
	10,1
	 

	2
	Công trình cấp nước thôn Khuổi Tích
	Đà Vị
	2011
	2012
	Nước mặt
	Kém bền vững
	84
	19,7
	 

	3
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Đà Vị, huyện Na Hang (bao gồm Công trình Nâng cấp, mở rộng cấp nước tập trung khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; Công trình cấp nước thôn Xá Thị;  Công trình cấp nước Đán Ngang - Phai Khằn được bàn giao theo Quyết đinh số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh)
	Đà Vị
	2016
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	370
	500
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bắc Lè 1+2
	Đà Vị
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém bền vững
	42
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bắc Lè 3
	Đà Vị
	2008
	2008
	Nước mặt
	Kém bền vững
	54
	 
	 

	6
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang (bao gồm Công trình Nâng cấp, mở rộng cấp nước tập trung khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; Công trình cấp nước khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết đinh số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh và Công trình cấp nước thôn Bản Thác được bàn giao theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 13/4/2018)
	Yên Hoa
	2016
	2017
	Nước mặt
	Bền vững
	344
	500
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Cuôn
	Yên Hoa
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém bền vững
	20
	 
	 

	8
	Công trình cấp nước tập trung Trường PTCS (Bản Va)
	Yên Hoa
	2000
	2000
	Nước mặt
	Kém bền vững
	04
	 
	 

	II
	Huyện Hàm Yên (07 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Km 31
	Thái Sơn
	2003
	2003
	Nước ngầm
	Bền vững
	130
	37
	 

	2
	Cấp nước tập trung thôn Ao Xanh
	Đức Ninh
	2015
	2015
	Nước ngầm
	Bền vững
	290
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Chanh 1, Cây Chanh 2
	Đức Ninh
	2018
	2019
	Nước ngầm
	Bền vững
	148
	131
	 

	4
	Cấp nước tập trung thôn Khánh An, Tân An
	Thái Hòa
	2015
	2015
	Nước ngầm
	Bền vững
	348
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn 10 Minh Tiến (nay là thôn 7 Minh Tiến)
	Minh Hương
	2016
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	15
	145
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2 Yên Lập
	Yên Phú
	2016
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	15
	47
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3 Đoàn Kết
	Thành Long
	2016
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	28
	145
	 

	III
	Huyện Yên Sơn (03 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Quang, Yên Khánh
	Hoàng Khai
	2003
	2004
	Nước mặt
	Bền vững
	190
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt tập trung trường THCS xã Thái Bình
	Thái Bình
	2008
	2008
	Nước ngầm
	Bền vững
	55
	102,48
	 

	3
	Công trình Cấp nước sinh hoạt thôn Quân, thôn Toạt và thôn Nà Trang, xã Hùng Lợi
	Hùng Lợi
	2018
	2020
	Giếng khoan
	Bình thường
	117
	78
	 

	IV
	Huyện Lâm Bình (36 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước tập trung thôn Nặm Đíp
	Lăng Can
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	2
	Cấp nước tập trung thôn Nặm Chá
	Lăng Can
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém bền vững
	77
	 
	 

	3
	Cấp nước tập trung thôn Đon Bả-Làng Chùa
	Lăng Can
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém bền vững
	119
	 
	 

	4
	Cấp nước tập trung thôn Lùng Loàng, Phai Che B
	Lăng Can
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	5
	Cấp nước tập trung thôn Phai Che
	Lăng Can
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	6
	Cấp nước tập trung thôn Khuôn Lùng
	Lăng Can
	2008
	2009
	Nước mặt
	Kém bền vững
	78
	10
	 

	7
	Cấp nước tập trung thôn Bản Kè
	Lăng Can
	2009
	2009
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	26
	 

	8
	Cấp nước tập trung thôn Nà Cha
	Lăng Can
	2012
	2012
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt tập trung xã Lăng Can
	Lăng Can
	2014
	2015
	Nước mặt
	Kém bền vững
	415
	 
	 

	10
	Cấp nước SH tập trung thôn Bản Dẹ-Nà Xé
	Bình An
	2017
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	55
	11,45
	 

	11
	Công trình cấp nước sinh hoạt Phiêng Luông
	Bình An
	2012
	2012
	Nước mặt
	Kém bền vững
	131
	 
	 

	12
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung Nà Vảy
	Bình An
	2016
	2016
	Nước mặt
	Kém bền vững
	78
	14,3
	 

	13
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Chẩu Quân
	Bình An
	2016
	2016
	Nước mặt
	Kém bền vững
	53
	6,25
	 

	14
	Công trình cấp nước tập trung Phoa Nhùng
	Bình An
	2018
	2018
	Nước mặt
	Kém bền vững
	15
	6,39
	 

	15
	Cấp nước SH Cốc Pục, thôn Bản Píat
	Thổ Bình
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém bền vững
	74
	 
	 

	16
	Cấp nước SH Lũng Trang, thôn Bản Píat
	Thổ Bình
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém bền vững
	74
	 
	 

	17
	Cấp nước SH cóc thần,  thôn Nà Mỵ
	Thổ Bình
	2008
	2008
	Nước mặt
	Kém bền vững
	269
	 
	 

	18
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Thổ Bình (Bản Pỳ, Vằng Áng)
	Thổ Bình
	2014
	2014
	Nước mặt
	Bền vững
	786
	618,7
	 

	19
	Cấp nước tập trung thôn Cốc Phát
	Thượng Lâm
	2014
	2014
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	20
	Cấp nước tập trung thôn Bản Bó
	Thượng Lâm
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	21
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Thượng Lâm
	Thượng Lâm
	2011
	2011
	Nước mặt
	Tương đối bền vững
	443
	330,4
	 

	22
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Va, Nà Lung
	Thượng Lâm
	2006
	2006
	Nước ngầm
	Tương đối bền vững
	72
	39,5
	 

	23
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Khuôn Hà
	Khuôn Hà
	2012
	2012
	Nước ngầm
	Kém bền vững
	31
	145,42
	 

	24
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập thôn Nà Ta
	Thượng Lâm
	2015
	2015
	Nước mặt
	Tương đối bền vững
	36
	 
	 

	25
	Cấp nước SH thôn Khuổi củng
	Xuân Lập
	2017
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	26
	Cấp nước SH thôn Nà Loà
	Xuân Lập
	2010
	2010
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	27
	Cấp nước SH thôn Lũng Giềng
	Xuân Lập
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém bền vững
	28
	 
	 

	28
	Công trình cấp nước sinh hoạt Khuổi Cháu, thôn Nà Co
	Xuân Lập
	2014
	2014
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	29
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn  Khuổi Trang
	Xuân Lập
	2014
	2014
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	30
	XD công trình cấp nước tập trung thôn Bản Bon
	Phúc Yên
	2016
	2016
	Nước mặt
	Kém bền vững
	22
	 
	 

	31
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Thàng
	Phúc Yên
	2016
	2016
	Nước mặt
	Kém bền vững
	73
	 
	 

	32
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Phiêng Mơ
	Phúc Yên
	2008
	2008
	Nước mặt
	Kém bền vững
	56
	 
	 

	33
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Nà Ráo
	Khuôn Hà
	2016
	2016
	Nước mặt
	Kém bền vững
	44
	106,3
	 

	34
	Công trình cấp nước tập trung Bó Trà, thôn Nà Vàng
	Khuôn Hà
	2018
	2018
	Nước mặt
	Kém bền vững
	252
	277,2
	 

	35
	Công trình cấp nước sinh hoạt Bó Rù, thôn Lũng Piat
	Thổ Bình
	2014
	2014
	Nước mặt
	Kém bền vững
	39
	34,63
	 

	36
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Tấng
	Phúc Yên
	2019
	2019
	Nước mặt
	Kém bền vững
	68
	85,92
	 

	V
	Huyện Chiêm Hoá (07 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Bản Biến
	Phúc Sơn
	2016
	2017
	Nước mặt
	Kém bền vững
	148
	67,73
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lừa, khu trung tâm xã Trung Hà
	Trung Hà
	2013
	2014
	Nước mặt
	Bền vững
	191
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Ba 1, 2
	Trung Hà
	2005
	2006
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Túm
	Trung Hà
	2013
	2013
	Nước mặt
	Kém bền vững
	 
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Vát-Nà Tơng (nay là công trình cấp nước thôn Nà Tơng)
	Minh Quang
	2006
	2006
	Nước mặt
	Tương đối bền vững
	116
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Pù Tát-Bản Têm (nay là công trình cấp nước sinh hoạt thôn Nà Khau-Nà Mè)
	Minh Quang
	2008
	2009
	Nước mặt
	Tương đối bền vững
	 
	 
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Lăng Quậy
	Hòa Phú
	2016
	2017
	Nước mặt
	Bền vững
	98
	25,5
	 

	VI
	Huyện Sơn Dương (01 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước sinh hoạt xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
	Thiện Kế
	2019
	2020
	Nước mặt
	Bình thường
	236
	252
	 

	B
	Công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang quản lý (15 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xóm 3, xóm 5 và các cơ quan trường học, dân cư khu trung tâm xã Tân Long, huyện Yên Sơn.
	xã Tân Long, huyện Yên Sơn.
	2012
	2014
	Nước ngầm 
	Bền vững
	493
	310
	 

	2
	Công trình nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xóm 7, xóm 10 và các cơ quan, trường học, dân cư trung tâm xã Lang Quán, huyện Yên Sơn
	Xã Lang Quán - huyện Yên Sơn
	2014
	2016
	Nước ngầm 
	Bền vững
	359
	478
	 

	3
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn
	 xã Phú Lâm - huyện Yên Sơn
	2007
	2012
	Nước ngầm 
	Bền vững
	197
	200
	 

	4
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bến đền và các cơ quan trường học khu trung tâm xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên
	xã Bạch xa, huyện Hàm Yên
	2009
	2010
	Nước ngầm 
	HĐ trung bình
	70
	126
	 

	5
	Công trình nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Bình Xa, huyện Hàm Yên
	xã Bình Xa, Hàm Yên
	2014
	2017
	Nước ngầm 
	Bền vững
	806
	788
	 

	6
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thanh Vân, Xuân Mai và Khánh Hùng xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên
	Thôn Khánh Hùng, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên
	2011
	2011
	Nước ngầm 
	Kém hiệu quả
	31
	180
	 

	7
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên 
	xã yên Phú huyện Hàm Yên
	2013
	2015
	Nước ngầm 
	Bền vững
	470
	432
	 

	8
	Công trình Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa
	xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
	2012
	2014
	Nước ngầm 
	Kém hiệu quả
	118
	500
	 

	9
	Công trình cấp nước sinh hoạt cho các cơ quan, trường học, trạm xá và dân cư trung tâm xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa
	xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa
	2008
	2008
	Nước ngầm 
	Kém hiệu quả
	39
	240
	 

	10
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
	xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
	2008
	2008
	Nước ngầm 
	Kém hiệu quả
	96
	174
	 

	11
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất khu tái định cư Phiêng Hẻo, xã Thanh Tương, huyện Na Hang
	xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
	2003
	2005
	Nước mặt
	HĐ trung bình
	474
	 
	 

	12
	Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Vân Sơn + Hồng Lạc, huyện Sơn Dương
	xã Vân Sơn, huyện Sơn Dương
	2006
	2006
	Nước ngầm 
	Kém hiệu quả
	227
	240
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang
	xã Tràng Đà, TP Tuyên Quang
	2005
	2006
	Giếng khoan
	Bền vững
	375
	 
	 

	14
	Cấp nước  sinh hoạt thôn 20
	 Đội Cấn, TP Tuyên Quang
	2003
	2004
	Giếng khoan
	Bền vững
	300
	 
	 

	15
	Công trình cấp nước tập trung thôn Thia
	Tân Trào, huyện Sơn Dương
	2003
	2003
	Giếng khoan
	Bền vững
	180
	 
	 

	C
	Công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (150 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Lâm Bình (01 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình Thủy lợi kết hợp cấp nước sinh hoạt Khuôn Xúm, thôn Tát Ten, xã Bình An
	Bình An
	2019
	2019
	Nước mặt
	Bình thường
	 
	 
	 

	II 
	Huyện Na Hang (42 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Quân 2
	Năng Khả
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	55
	 
	 

	2
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Nuầy 1
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	Trung bình
	38
	 
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Nhùng
	Năng Khả
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	7
	 
	 

	4
	Công trình cấp nước sinh hoạt liên thôn (Liên thôn 1+2+3)
	Côn Lôn
	2004
+2015
	2004
+2015
	Nước mặt
	Bền vững
	162
	175
	 

	5
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Tùn
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	2
	 
	 

	6
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chao 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	Bền vững
	90
	 
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Vân Luồng
	Khâu Tinh
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bền vững
	19
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Lằn
	Sơn Phú
	2002
+2015
	2002
+2016
	Nước mặt
	Bền vững
	25
	38
	 

	9
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Lủng
	Khâu Tinh
	1995 +2016
	1995
	Nước mặt
	Bền vững
	127
	 
	 

	10
	Công trình cấp nước tập trung thôn Khau Tinh và khu TT xã
	Khâu Tinh
	2000 +2015
	2001
	Nước mặt
	Trung bình
	72
	 
	 

	11
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trung tâm Xã (Bản Muồng)
	Thượng Giáp
	2009
	2009
	Nước mặt
	Trung bình
	93
	 
	 

	12
	Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt Thôm Kiệu- thôn Nà Mu
	Sơn Phú
	2015
	2016
	Nước mặt
	Bền vững
	52
	37,57
	 

	13
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chang 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	Bền vững
	45
	 
	 

	14
	Công trình cấp nước tập trung thôn Lũng Giang
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	8
	 
	 

	15
	Công trình cấp nước thôn Nà Chác
	Năng Khả
	2010
	2011
	Nước mặt
	Bền vững
	122
	 
	 

	16
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chao 1
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	17
	 
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt Nà Sảm
	Sơn Phú
	2012
	2012
	Nước mặt
	Trung bình
	54
	 
	 

	18
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Vịt
	Thượng Giáp
	2015
	2016
	Nước mặt
	Bền vững
	49
	58
	 

	19
	Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Năng khả
	Năng khả
	2014
	2016
	Nước mặt
	Bền vững
	271
	196,8
	 

	20
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lạ
	Sơn Phú
	1999
	1999
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	6
	15,8
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Dạ (TT xã)
	Sơn Phú
	2000 +2010
	2000
	Nước mặt
	Trung bình
	45
	 
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt thôn Phia Chang, Nà Cọn
	Sơn Phú
	2000 +2008
	2000
	Nước mặt
	Bền vững
	145
	 
	 

	23
	Công trình cấp nước tập trung thôn Liên thôn 3 
	Côn Lôn
	2006
	2006
	Nước mặt
	Bền vững
	26
	 
	 

	24
	Công trình cấp nước tập trung thôn Lũng Vài (thôn 7) 2
	Côn Lôn
	2009
	2009
	Nước mặt
	Bền vững
	53
	 
	 

	25
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Soóc, Khâu Tràng
	Hồng Thái
	2003
	2003
	Nước mặt
	Trung bình
	33
	 
	 

	26
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Mụ
	Hồng Thái
	2003
	2003
	Nước mặt
	Trung bình
	18
	 
	 

	27
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Kiếm
	Hồng Thái
	2003
	2003
	Nước mặt
	Trung bình
	23
	 
	 

	28
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	4
	 
	 

	29
	Công trình cấp nước tập trung thôn Ngàm Bá - Thôm Luông 1
	Thượng Nông
	2001 +2006
	2001
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	5
	 
	 

	30
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Cào
	Thượng Nông
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	42
	 
	 

	31
	Công trình cấp nước tập trung trường THCS và Tiểu Học (Đông Đa II)
	Thượng Nông
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	2
	 
	 

	32
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bắc Danh
	Thanh Tương
	2007
	2007
	Nước mặt
	Trung bình
	51
	 
	 

	33
	Cấp nước sinh hoạt Cổ Yểng
	Thanh Tương
	2012
	2012
	Nước mặt
	Bền vững
	39
	 
	 

	34
	Công trình cấp nước tập trung khu Trung tâm xã (Đông Đa 1,2)
	Thượng Nông
	2006
	2006
	Nước mặt
	Trung bình
	120
	53
	 

	35
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nặm Đường
	Sinh Long
	2010
	2010
	Nước mặt
	Trung bình
	36
	28,8
	 

	36
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Thóc
	Sinh Long
	2010
	2010
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	6
	 
	 

	37
	Cấp nước sinh hoạt thôn 6
	Côn Lôn
	2016
	2016
	Nước mặt
	Bền vững
	64
	 
	 

	38
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Quân 1
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	39
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Bung
	Thanh Tương
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bền vững
	39
	 
	 

	40
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Noong 1
	Năng Khả
	2002
	2002
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	8
	 
	 

	41
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chang 1
	Năng Khả
	2002
	2002
	Nước mặt
	Bền vững
	44
	 
	 

	42
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Noong 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	III
	Huyện Chiêm Hoá (33 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Hoa, Tân Cường
	Tân An
	2008
	2009
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	44
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bình Thể (Khau Thống)
	Vinh Quang
	2007
	2008
	Nước mặt
	Bền vững
	96
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn  Đồng Chang
	Bình Nhân
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bền vững
	44
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bình Tiến
	Bình Nhân
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	21
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Noong Cuồng 2
	Phúc Sơn
	2014
	2014
	Nước mặt
	Trung bình
	200
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Xúm
	Phúc Sơn
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	30
	 
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Biến
	Phúc Sơn
	2000
	2000
	Nước mặt
	Trung bình
	36
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Lang
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Ho 1- Núi Thần
	Phú Bình
	2005
	2005
	Nước mặt
	Trung bình
	71
	 
	 

	10
	Công trình thủy lợi kết hợp cấp nước Khe Lĩnh-thôn Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	2004
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	68
	 
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tông Mọoc
	Yên Lập
	2007
	2007
	Nước mặt
	Trung bình
	25
	 
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Chản
	Nhân Lý
	2006
	2007
	Nước mặt
	Bền vững
	67
	 
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn Lung Ngoạn, gốc Chú
	Nhân Lý
	2005
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	20
	 
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản xả, Điểng
	Nhân Lý
	2011
	2012
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	122
	 
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khau Hán
	Bình Phú
	2003
	2003
	Nước mặt
	Trung bình
	50
	 
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Khau
	Hà Lang
	2005
	2006
	Nước mặt
	Trung bình
	50
	 
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn Phia Xeeng
	Hà Lang
	2010
	2012
	Nước mặt
	Trung bình
	37
	 
	 

	18
	Đường ống dẫn nước và bể cấp nước cho 17 hộ dân thôn Phia Xeeng 
	Hà Lang
	2013
	2013
	Nước mặt
	Trung bình
	17
	 
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cao Bình
	Hùng Mỹ
	2000
	2001
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	59
	 
	 

	20
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bảu 1,2 (Rõm)
	Hùng Mỹ
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	32
	 
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Mý
	Hùng Mỹ
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	12
	 
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Luông
	Linh Phú
	2007
	2008
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	45
	 
	 

	23
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Còong
	Tri Phú
	2008
	2009
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	47
	 
	 

	24
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bó Còong
	Tri Phú
	2012
	2012
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	50
	 
	 

	25
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khun Cúc
	Kiên Đài
	2014
	2014
	Nước mặt
	Trung bình
	38
	 
	 

	26
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khun Mạ (Cây Đa)
	Kiên Đài
	2005
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	6
	 
	 

	27
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tát Đam
	Hòa Phú
	2006
	2006
	Nước mặt
	Bền vững
	141
	 
	 

	28
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Chắp
	Hòa Phú
	2005
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	35
	 
	 

	29
	Cấp nước sinh hoạt thôn Vũ Hải Đường và khu trung tâm xã Phú Bình
	Phú Bình
	2012
	2013
	Nước mặt
	Bền vững
	201
	 
	 

	30
	Công trình cấp nước thôn Pắc Chài, Khuổi Chán, Đồng Cột và trung tâm xã  Kim Bình
	Kim Bình
	2015
	2016
	Giếng khoan
	Bền vững
	326
	 
	 

	31
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Khoai
	Yên Nguyên
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bền vững
	83
	 
	 

	32
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Non
	Yên Nguyên
	2004
	2004
	Nước mặt
	Bền vững
	51
	 
	 

	33
	Công trình đường ống cấp nước nước sinh hoạt thôn Noong Cuồng, Phiêng Tạ
	Phúc Sơn
	2016
	2016
	Nước mặt
	Bền vững
	218
	 
	 

	IV
	Huyện Hàm Yên (07 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Vá
	Yên Thuận
	2007
	2007
	Nước mặt
	Trung bình
	97
	114,4
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cao Đường
	Yên Thuận
	2012
	2012
	Nước mặt
	Trung bình
	38
	37,1
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khau Làng
	Yên Thuận
	2012
	2012
	Nước mặt
	Trung bình
	39
	28
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Xít Xa
	Minh Khương
	2008+2015
	2008+2015
	Nước mặt
	Trung bình
	153
	141
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Trung tâm, xã Minh Dân
	Minh Dân
	2014+2020
	2014+2020
	Nước mặt
	Trung bình
	25
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Mường, Nà Có, Pá Han
	Phù Lưu
	2003+2011
	2003
	Nước mặt
	Bền vững
	246
	200
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn 9 Minh Tiến (ghép thôn nay thôn 6 Minh Tiến)
	Minh Hương
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	43
	 
	 

	V
	Huyện Yên Sơn (43 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt  làng Tòong 2+ Nà Mộ (thôn Toòng và thôn Nà Mộ)
	Hùng Lợi
	2009
+2015
	2009
+2015
	Giếng khoan
	Bền vững
	92
	158,9
	 

	2
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Khuôn Lâm
	Chân Sơn
	2004
	2004
	Nước mặt
	Bình thường
	8
	 
	 

	3
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Đồng Giàn
	Chân Sơn
	2000
	2000
	Nước mặt
	Bền vững
	140
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Tranh, Soi Long
	Chiêu Yên
	2012
	2012
	Nước mặt
	Bền vững
	201
	41,9
	 

	5
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Đèo Hoa- Làng Là
	Chân Sơn
	2003
	2003
	Nước mặt
	Bình thường
	83
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nghẹt
	Phú Thịnh
	2012
	2012
	Nước mặt
	Bền vững
	102
	 
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Bụt
	Phú Thịnh
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	18
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt xóm 4 (Đồng Trang)+ Khau Lấu
	Tân Tiến
	2002
	2005
	Nước mặt
	Bình thường
	59
	 
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt xóm 3+4+5
	Tân Tiến
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bình thường
	60
	 
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt xóm Đặng 
	Tân Tiến
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	24
	 
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt xóm 1
	Tân Tiến
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Rôm
	Lực Hành
	2006
	2006
	Nước mặt
	Bền vững
	36
	 
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Vàng
	Lực Hành
	2014
	2014
	Nước mặt
	Bình thường
	33
	 
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Lan+ Pắc Nhiêng
	Kiến Thiết
	2004
	2004
	Nước mặt
	Bền vững
	98
	 
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Khẩn
	Kiến Thiết
	2012
	2012
	Nước mặt
	Bền vững
	78
	29,5
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt Bản Ruộng
	Trung Minh
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	12
	 
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn Vàng On
	Trung Minh
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	8
	 
	 

	18
	Cấp nước sinh hoạt Bản Khẻ
	Trung Minh
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	14
	 
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt Bản Pài
	Trung Minh
	2004
	2004
	Nước mặt
	Bình thường
	50
	 
	 

	20
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Nà Cóoc và khu TT xã
	Hùng Lợi
	2012
	2013
	Giếng khoan
	Bền vững
	124
	85
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Toạt
	Hùng Lợi
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt Làng Nhùng 1
	Hùng Lợi
	2000
	2000
	Nước mặt
	Bình thường
	19
	 
	 

	23
	Cấp nước sinh hoạt Làng Nhùng 2
	Hùng Lợi
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bình thường
	17
	 
	 

	24
	Cấp nước sinh hoạt Làng Lè 2
	Hùng Lợi
	2004
	2004
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	12
	 
	 

	25
	Cấp nước  sinh hoạt Làng Bum
	Hùng Lợi
	2004
	2004
	Nước mặt
	Bình thường
	19
	 
	 

	26
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Trang
	Hùng Lợi
	2007
	2007
	Giếng khoan
	Bền vững
	74
	 
	 

	27
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Yểng
	Hùng Lợi
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	3
	 
	 

	28
	Cấp nước  sinh hoạt làng Quân
	Hùng Lợi
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	25
	 
	 

	29
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cả, Bẩng
	Công Đa
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	6
	 
	 

	30
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngòi Tâm
	Công Đa
	2003
	2003
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	5
	 
	 

	31
	Cấp nước sinh hoạt xóm 6
	Quý Quân
	2010
	2010
	Nước mặt
	Bình thường
	82
	11
	 

	32
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngòi Rịa
	Đạo Viện
	2003
	2004
	Nước mặt
	Bình thường
	31
	32
	 

	33
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ngòi Nghìn
	Đạo Viện
	2003
	2003
	Nước mặt
	Bình thường
	41
	69,1
	 

	34
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Phào
	Đạo Viện
	2001
	2001
	Nước mặt
	Bình thường
	30
	129
	 

	35
	Cấp nước sinh hoạt thôn Làng Đầu
	Đạo Viện
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	36
	Cấp nước sinh hoạt trường tiểu học Xuân Vân
	Xuân Vân
	2004
	2004
	Giếng khoan
	Bình thường
	15
	 
	 

	37
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Mộc 1
	Trung Sơn
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	20
	 
	 

	38
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Mộc 2
	Trung Sơn
	2005
	2005
	Nước mặt
	Bình thường
	30
	 
	 

	39
	Cấp nước sinh hoạt Làng Chạp
	Trung Sơn
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	13
	 
	 

	40
	Cấp nước sinh hoạt Bản Giáng
	Trung Sơn
	2011
	2011
	Nước mặt
	Bình thường
	31
	9,5
	 

	41
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Chầm (thôn 11)
	Tứ Quận
	2006
	2006
	Giếng khoan
	Bền vững
	162
	 
	 

	42
	Cấp nước sinh hoạt Km 9 
	Thắng Quân
	2002
	2002
	Giếng khoan
	Bền vững
	256
	 
	 

	43
	Cấp nước sinh hoạt  xóm 13
	Kim Phú
	2014
	2014
	Giếng khoan
	Bình thường
	61
	 
	 

	VI
	Thành phố Tuyên Quang (02 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Trường thi C, xã An Khang
	xã An Khang
	2006
	2006
	Giếng khoan
	Bình thường
	47
	 
	 

	2
	Cấp nước  sinh hoạt thôn Thúy An, xã An Khang
	xã An Khang
	2006
	2006
	Giếng khoan
	Bình thường
	33
	 
	 

	VII 
	Huyện Sơn Dương (22 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Hà Sơn
	Đông Thọ
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	14
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Dân
	Thiện Kế
	2011
	2011
	Nước mặt
	Trung bình
	48
	 
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	2007
	2007
	Nước mặt
	Trung bình
	65
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Phai
	Hợp Hòa
	2009
	2009
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	47
	 
	 

	5
	Công trình cấp nước tập trung thôn Y Nhân
	Đông Thọ
	2007
	2007
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nhật Tân
	Thiện Kế
	2012
	2012
	Nước mặt
	Trung bình
	40
	 
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Hội Tiến
	Ninh Lai
	2007
+2015
	2007
+2015
	Nước mặt
	Bền vững
	268
	405,4
	 

	8
	Công trình cấp nước tập trung thôn Hội Trường, Đá Cạn, Bãi Cát
	Kháng Nhật
	2002
	2002
	Nước mặt
	Bền vững
	73
	7,3
	 

	9
	Công trình cấp nước thôn Hang Hút
	Phúc Ứng
	1995
	1995
	Nước mặt
	Trung bình
	27
	 
	 

	10
	Công trình cấp nước trung tâm xã Sơn Nam (Văn Bảo)
	Sơn Nam
	2007
+2015
	2007
+2015
	Giếng khoan
	Bền vững
	213
	325,5
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bẫu, Lầm và khu trung tâm xã Tuân Lộ
	Tân Thanh
	2012
	2013
	Nước mặt
	Bền vững
	225
	194,44
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nhà Xe và khu trung tâm xã Đông Lợi
	Đông Lợi
	2012
	2013+2019
	Nước mặt
	Bền vững
	1265
	287,7
	 

	13
	Công trình cấp nước tập trung thôn Như Xuyên
	 Đồng Quý
	2006
	2006
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	10
	 
	 

	14
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trấn Kiêng
	Phú Lương
	2005
	2005
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	99
	 
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Khuôn
	Phú Lương
	2012
	2012
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	76
	 
	 

	16
	Công trình cấp nước tập trung thôn Đồng Búc
	Hợp Thành
	2015
	2015
	Nước mặt
	Bền vững
	228
	 
	 

	17
	Công trình cấp nước thôn Khoan Lư, xã Sơn Nam
	 Sơn Nam
	2014
	2014
	Nước mặt
	Bền vững
	157
	 
	 

	18
	CT nước sinh hoạt tập trung Hải Mô
	Đại Phú
	2014
	2015
	Nước mặt
	Kém hiệu quả
	20
	61,3
	 

	19
	CT nước sinh hoạt tập trung Ấp Nhội
	Thiện Kế
	2017
	2017
	Nước mặt
	Bền vững
	260
	123,74
	 

	20
	CT nước sinh hoạt tập trung Văn Sòng
	Thiện Kế
	2017
	2017
	Nước mặt
	Bền vững
	212
	122,34
	 

	21
	CT nước sinh hoạt tập trung Đồng Giang
	Hợp Hòa
	2017
	2017
	Nước mặt
	Trung bình
	47
	401,2
	 

	22
	CT nước sinh hoạt tập trung Cây Gạo
	Chi Thiết
	2017
	2017
	Nước mặt
	Trung bình
	159
	92,34
	 


	BIỂU 01C (42 CÔNG TRÌNH): DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN 
TẬP TRUNG KHÔNG HOẠT ĐỘNG, NHƯNG CÓ KHẢ NĂNG CẢI TẠO SỬA CHỮA 
(Kèm theo Kế hoạch số: 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	STT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Năm xây dựng, đưa vào sử dụng
	Nguồn nước
	Hiện trạng hoạt động của công trình
	 Số hộ/người sử dụng 
	 Công suất thiết kế/Công suất thực tế (m3/ngày đêm) 
	Chi chú

	
	
	
	Năm xây dựng
	Năm đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Công trình do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn quản lý (07 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Lâm Bình (02 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước SH Khuổi Quỳ, thôn Lũng Giềng
	Xuân Lập
	2008
	2008
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	2
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Hồng Quang
	Hồng Quang
	2010
	2010
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	II
	Huyện Chiêm Hoá (02 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Hỏi
	Trung Hà
	2005
	2006
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Pồng
	Trung Hà
	2005
	2006
	Nước mặt
	
	 
	 
	 

	III
	Huyện Yên Sơn (03 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Cả
	Nhữ Khê
	2012
	2012
	Nước ngầm
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn 10
	Nhữ Khê
	2012
	2012
	Nước ngầm
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cây Thị
	Nhữ Khê
	2008
	2008
	Nước ngầm
	
	 
	 
	 

	C
	Công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (35 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện Na Hang (8 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trung tâm Xã (UB+2 T.học+12hộ dân) Lũng Khiêng
	Sinh Long
	2001
	2001
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	2
	Công trình cấp nước thôn Nặm Cằm
	Thượng Giáp
	2011
	2012
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	18,1
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Tát Kẻ
	Khâu Tinh
	2006
	2006
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	4
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	2005
	2005
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	5
	Công trình cấp nước tập trung thôn Ngàm Bá - Thôm Luông 2
	Thượng Nông
	2001
	2001
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	6
	Công trình cấp nước tập trung thôn Pác Củng
	Thượng Nông
	2001
	2001
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Lũng Vài (thôn 7)
	Côn Lôn
	2005
	2005
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	8
	Công trình cấp nước thôn Khuổi Kiểng
	Yên Hoa
	2005
	2005
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	II
	Huyện Chiêm Hoá (8 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tầng
	Phúc Sơn
	2000
	2000
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tông Bốc 
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Nàng + Bó Củng
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Thẳm
	Tân Mỹ
	2012
	2012
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt khu TĐC Khau Quân- thôn Dỗm
	Hùng Mỹ
	2012
	2012
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt khu TT xã 
	Linh Phú
	2000
	2001
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lại- Lung Chao
	Tri Phú
	2002
	2002
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Trung Sơn
	Tân Mỹ
	2004
	2015
	Nước mặt
	Không hoạt động
	0
	 
	 

	III
	Huyện Yên Sơn (13 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt Làng Nhà (khu TT xã)
	Kim Quan
	2008
+2015
	2009
+2016
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt xóm Cháy
	Tân Tiến
	2004
	2004
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Minh
	Kiến Thiết
	2000
	2000
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt trường tiểu học Kiến Thiết
	Kiến Thiết
	2009
	2009
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuổi Nà 
	Công Đa
	2005
	2007
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Kim Thu Ngà
	Kim Quan
	2006
	2006
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Éo 
	Phúc Ninh
	2013
	2013
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt trường Tiểu học Trung Trực
	Trung Trực
	2009
	2009
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Rôm- Liên Minh
	Nhữ Hán
	2006
	2006
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt Thôn Đức Uy
	Trung Sơn
	2004
	2004
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đoàn Kết
	Mỹ Bằng
	2007
	2007
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Mỹ Hoa
	Mỹ Bằng
	2007
	2007
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khe Đảng
	Tứ Quận
	2005
	2005
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Sơn Dương (6 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước thôn Thiện tân, Thiện Phong, Văn Sòng
	Thiện Kế
	2002
	2002
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	2
	Công trình cấp nước tập trung thôn Tân Tiến
	Lương Thiện
	2009
	2010
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	 
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Toa, Niếng
	Minh Thanh
	2005
	2005
	Nước mặt
	Không hoạt động
	2
	 
	 

	4
	Công trình cấp nước tập trung thôn Đồng Lạnh, Đồng Tâm, Ba Quanh
	Tân Thanh
	2002
	2002
	Nước mặt
	Không hoạt động
	 
	44,2
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh
	Tú Thịnh
	2008
+2015
	2015
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	62
	 

	6
	Công trình cấp nước tập trung thôn Quyết Thắng (trung tâm Xã)
	Sơn Nam
	2001
	2001
	Giếng khoan
	Không hoạt động
	 
	325,5
	 


	                                         BIỂU 02 (118 CÔNG TRÌNH): DANH MỤC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT NÔNG THÔN TẬP TRUNG  ĐỀ XUẤT CẢI TẠO, SỬA CHỮA, NÂNG CẤP

	(Kèm theo Kế hoạch số: 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Năm xây dựng, đưa vào sử dụng
	Nguồn nước
	 Số hộ sử dụng 
	 Công suất thiết kế (m3/ngày đêm) 
	Hiện trạng hư hỏng của công trình
	 Phương án đề xuất sửa chữa, nâng cấp  
	 Ước kinh phí thực hiện (triệu đồng) 
	Ghi chú

	
	
	
	Năm xây dựng
	Năm đưa vào sử dụng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146.572
	 

	A
	Công trình Trung Tâm Nước sạch và VSMT nông thôn quản lý (40 công trình)

 
	 
	52.251
	 

	I
	Huyện Na Hang (07 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước thôn Khuổi Tích
	Đà Vị
	2011
	2012
	Nước mặt
	84
	19,7
	Thiết bị xử lý nước: Vật liệu lọc đã được sử dụng nhiều năm cần được thay thế; Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ và đồng hồ đo lưu lượng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều
	Thiết bị xử lý nước: Thay thế vật liệu lọc; Thay thế, cải tạo, sửa chữa lại tuyến ống phân phối và dịch vụ; Thay thế đồng hồ đo lưu lượng nước bị hư hỏng xuống cấp và các phụ kiện kèm theo.
	500
	 

	2
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Đà Vị, huyện Na Hang (bao gồm Công trình Nâng cấp, mở rộng cấp nước tập trung khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; Công trình cấp nước thôn Xá Thị;  Công trình cấp nước Đán Ngang - Phai Khằn được bàn giao theo Quyết đinh số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh)
	Đà Vị
	2016
	2017
	Nước mặt
	370
	500
	 
	Đang thực hiện nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	8.408
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bắc Lè 1+2
	Đà Vị
	2007
	2007
	Nước mặt
	42
	 
	- Công trình thu nước đầu nguồn: Một phần hố thu bị đất đá sạt lở, vùi lấp.
- Tuyến ống cấp nước thô: Một số đoạn bị đất đá vùi lấp, đứt gẫy hư hỏng.
- Trạm xử lý nước: Bể lọc (vật liệu cát, sỏi): Sử dụng bể lọc cát, sỏi với khối lượng lớn, mặt khác do vật liệu đã sử dụng nhiều năm thường bị tắc, lọc kém hiệu quả gây khó khăn cho công tác quản lý; Bể chứa: Một số vị trí bị nứt gây nên dò dỉ, thấm nước.
- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ đã xuống cấp, hư hỏng không có khả năng cải tạo, sửa chữa khôi phục lại được. Đồng hồ đo lưu lượng và phụ kiện kèm theo đã bị mất hoặc hư hỏng không còn sử dụng được
	Đang thực hiện nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	
	 


Hiện tại công trình dừng hoạt động; Công trình thu nước đầu nguồn: Không hoạt động do đất đá vùi lấp hoàn toàn.

- Tuyến ống cấp nước thô: Một số đoạn bị đất đá vùi lấp, đứt gẫy hư hỏng.

- Trạm xử lý nước:

+ Bể lọc thô (Vật liệu cát, sỏi): Hiện tại không hoạt động.

+ Bể chứa: Một số vị trí bị nứt thấm, dò dỉ.

+ Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ đã xuống cấp, hư hỏng không có khả năng cải tạo sửa chữa khôi phục lại được. Đồng hồ đo lưu lượng và phụ kiện kèm theo đã bị mất hoặc hư hỏng không còn sử dụng được.

	
	Đang thực hiện nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	 
	 

	5
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Yên Hoa, huyện Na Hang (bao gồm Công trình Nâng cấp, mở rộng cấp nước tập trung khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 12/7/2017; Công trình cấp nước khu trung tâm xã được bàn giao theo Quyết đinh số 802/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh và Công trình cấp nước thôn Bản Thác được bàn giao theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 13/4/2018)
	Yên Hoa
	2016
	2017
	Nước mặt
	344
	500
	- Hố thu nước đầu nguồn (02 nguồn) được thiết kế kiểu giếng thu nước đường kính nhỏ và sâu, ống lấy nước nằm cách đáy 30cm thường xuyên bị vùi lấp khi có mưa lũ, rất khó khăn khi nạo vét đất đá vùi lấp
- Hệ thống xử lý nước: Do nước có độ đục lớn nên thường xuyên phải sục rửa dẫn đến vật liệu bị xáo trộn và thất thoát lớn cần thay thế và bổ sung vật liệu lọc
- Tuyến ống phân phối cấp nước cho thôn Bản Thác có chiều dài hơn 7km, chưa được đầu tư lắp đặt hệ thống tuyến dịch vụ và đồng hồ đo lưu lượng nước vào các hộ dân. Hiện tại công trình chỉ được đấu nối cho 01 trường học, tuy nhiên không cấp nước cho trường học được chưa xác định được nguyên nhân. 
- Còn nhiều thôn, khu dân cư trung tâm xã Yên Hoa chưa được đầu tư lắp đặt tuyến ống cấp nước sử dụng
	
	 
	 


- Công trình thu nước đầu nguồn: Bị vùi lấp, hư hỏng, không còn khả năng thu nước cấp cho công trình.

- Tuyến ống dẫn nước thô: Bị vùi lấp, gẫy móp nhiều đoạn ống không còn khả năng cấp nước cho công trình.

- Trạm xử lý nước: Bể lọc thô và bể chứa bị vùi lấp, nứt vỡ không còn khả năng sửa chữa khắc phục để chứa nước phục vụ cấp nước; một số tuyến ống do sử dụng lâu ngày đã bị đứt gẫy và vùi lấp, hư hỏng không còn khả năng khắc phục sửa chữa; Công trình không được đầu tư lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước. 

	
	
	 
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung Trường PTCS (Bản Va)
	Yên Hoa
	2000
	2000
	Nước mặt
	04
	 
	- Công trình thu nước đầu nguồn: Bị vùi lấp, hư hỏng, không thu được nước để cấp cho công trình.
- Tuyến ống dẫn nước thô: Bị vùi lấp, gẫy móp nhiều đoạn ống không còn khả năng sửa chữa cải tạo.
- Trạm xử lý nước: Không có thiết bị xử lý nước; bể chứa bị vùi lấp không còn khả năng khắc phục.
- Công trình không được đầu tư hệ thống tuyến ống phân phối, ống dịch vụ và đồng hồ đo lưu lượng nước.
	Đang thực hiện nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Hoa, xã Đà Vị, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	 
	 

	II
	Huyện Hàm Yên (04 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Giếng khoan khai thác nước ngầm có hiện tượng sụt tầng khai thác nước; Bơm cấp 1: Hoạt động bình thường; Tuyến ống dẫn nước thô: Hư hỏng xuống cấp; Trạm xử lý nước: 

+ Hệ thống xử lý nước: Vật liệu lọc đã kém do sử dụng nhiều năm.

+ Trạm bơm cấp 2: Hệ thống điện tủ điện điều khiển hư hỏng.


Cải tạo lại giếng khoan để đảm bảo lưu lượng; Thay thế tuyến ống nước thô; Thay thế vật liệu lọc trạm xử lý; Lắp bổ sung tháp cao tải do nguồn nước thô của công trình có hàm lượng sắt lớn; Lắp đặt máy bơm đảm bảo công suất cấp nước phục vụ nhân dân; Lắp mới hệ thống điện cho máy bơm. Cải tạo lại tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay mới đồng hồ đo lưu lượng nước và các phụ kiện kèm theo.

	 
	2.101
	 


- Đập thu nước đầu nguồn: Nằm trong khu vực trồng cam của hộ dân.

- Tuyến ống nước thô: Bình thường.

- Khu xử lý nước: 

+ Lưu lượng nước thô về khu xử lý: 1,5 lít/s

+ Vật liệu lọc (cát, sỏi): Hoạt động bình thường

+ Bể chứa nước: Rạn nứt một số điểm; Thời điểm kiểm tra đánh giá không có ràn mưa do bị mất.

+ Tuyến ống kỹ thuật tại khu xử lý: Không hoạt động, nước thô được đưa trực tiếp bằng ống HDPE D50 lên bể không đấu nối vào ống kỹ thuật của bể.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Tại thời điểm kiểm tra phát hiện 02 điểm ống nhựa HDPE D63, 02 đai khởi thủy D63x15, 01 điểm ống nhựa HDPE D50 bị bục vỡ, hư hỏng. Do tuyến ống bị bục và hư hỏng ở đầu tuyến nên tuyến ống phía sau khoảng 1.000m do không có nước nên không kiểm tra xác định được hư hỏng.


Hiện nay Đập thu nước đầu nguồn nước của công trình nằm trong khu vực trồng cam của các hộ dân, hàng ngày các hộ thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân vi sinh bón cho cây trồng... dẫn đến nguồn nước thô không đảm bảo vệ sinh, vì vậy Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn kính đề nghị cấp có thẩm quyền cho tạm dừng hoạt động của công trình tới khi các hộ dân cam kết không trồng cam, không phun thuốc bảo vệ thực vật và được cấp có thẩm quyền cấp kinh phí xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

	- Sau khi được cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình, các hộ dân cam kết không trồng cam, không phun thuốc bảo vệ thực vật tại đầu nguồn nước công trình thì Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ xây dựng kế hoạch cải tạo, phục hồi, sửa chữa công trình để cấp nước phục vụ nhân dân
	1.200
	Kinh phí Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng; cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Đập thu nước đầu nguồn: Đất đá vùi lấp toàn bộ, chân đập thu nước bị sói mòn.

- Tuyến ống nước thô: Bình thường

- Khu xử lý nước: 

+ Lưu lượng nước thô về khu xử lý: 0,51 lít/s

+ Vật liệu lọc (cát, sỏi): Hoạt động bình thường

+ Bể chứa nước: Rạn nứt một số điểm

+ Tuyến ống kỹ thuật tại khu xử lý: Hoạt động bình thường

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Tuyến ống thôn 2 hoạt động bình thường, tuyến ống thôn 1, 3 không xác định được do không có nước nên không xác định được hư hỏng.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Bể lọc, bể chứa nước: Cải tạo lại bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế một số tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 10 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 12 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 22 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước từ công trình (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	1.000
	 


- Đập thu nước đầu nguồn: Đất đá vùi lấp toàn. Tuyến ống nước thô: Khoảng 60m ống nhựa HDPE D63 không được chôn lấp.

- Khu xử lý nước: 

+ Lưu lượng nước thô về khu xử lý: 1,5 lít/s

+ Vật liệu lọc (cát, sỏi): Hoạt động bình thường

+ Bể chứa nước: Rạn nứt một số điểm; Thời điểm kiểm tra không có ràn mưa do bị mất.

+ Tuyến ống kỹ thuật tại khu xử lý: Không hoạt động, nước thô được đưa trực tiếp bằng ống HDPE D50 lên bể không đấu nối vào ống kỹ thuật của bể.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Có 09 điểm ống nhựa HDPE D40 bục vỡ, tuyến ống nhựa HDPE D40 khoảng 250m nằm trong rãnh thoát nước đường giao thông đang nâng cấp, sửa chữa nâng cấp cần phải di chuyển.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Tuyến ống nước thô: Đào đất đặt chìm tuyến ống nước thô.

- Bể lọc, bể chứa nước: Cải tạo lại bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế một số tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 7 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 11 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 18 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước từ công trình (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	800
	 

	III
	Huyện Yên Sơn (04 công trình) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Công trình thu nước đầu nguồn: Hoạt động kém hiệu quả do bị dò dỉ và đất đá vùi lấp một phần hố thu nước đầu nguồn. 

- Tuyến ống cấp nước thô: Một số đoạn hư hỏng, gẫy móp méo.

- Bể lọc nước thô (cát, sỏi): Sử dụng bể lọc cát, sỏi với khối lượng lớn thường bị tắc, lọc kém hiệu quả gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Đã xuống cấp, hư hỏng ống nhiều vị trí; Đồng hồ đo lưu lượng nước sử dụng qua nhiều năm đã hư hỏng xuống cấp cần được thay thế.

	
	Đang chuẩn bị nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rông cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
	14.802
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Cả
	Nhữ Khê
	2012
	2012
	Nước ngầm
	0
	 
	- Hạng mục giếng khoan khai thác nước ngầm: Giếng khoan khai thác nước ngầm, hầm bảo vệ giếng khoan, hệ thống điện, tủ điện điều khiển máy bơm, máy bơm đã hư hỏng hoàn toàn.
- Tuyến ống nước thô: Ống thép mạ kẽm D40 đã rỉ sét, hư hỏng, xuống cấp theo thời gian và không còn khả năng sửa chữa khắc phục. 
- Hạng mục bể chứa: Bể lọc kết hợp bể chứa nước sạch có kết cấu bằng gạch xây, đã xuất hiện một số vết nứt nhỏ theo chiều ngang bể không còn khả năng trữ nước.
- Hạng mục hệ thống tuyến ống và lắp đặt hộ sử dụng: Tuyến ống cấp nước của công trình có chiều dài khoảng 1.000m bằng ống thép mạ kẽm D32-D40 một phần đã bị chôn sâu dưới đường giao thông, một phần đã bị người dân tháo dỡ nên không thể đánh giá chính xác hư hỏng; Tuyến ống và cụm đồng hồ hư hỏng hoàn toàn
	
	 
	 


- Hạng mục giếng khoan khai thác nước ngầm: Giếng khoan khai thác nước ngầm có lưu lượng rất thấp, hiện tại máy bơm, tủ điện, dây điện đã được Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang tháo dỡ còn sử dụng được và bàn giao lại cho đơn vị tiếp nhận. 

- Hạng mục bể chứa, thiết bị xử lý: Bể chứa có kết cấu bằng gạch xây, đã xuất hiện một số vết nứt nhỏ theo chiều ngang bể; vỏ thiết bị lọc bằng Inox còn tốt, vật liệu lọc đã bị đóng kết do không sử dụng trong thời gian dài.

- Hạng mục hệ thống tuyến ống và lắp đặt hộ sử dụng: Tuyến đường ống chính bằng ống thép mạ kẽm D32-D40 bị hư hỏng một số đoạn, bên cạnh đó do công trình hiện dừng hoạt động không cấp nước, tuyến ống lại được chôn sâu dưới sân hè của các hộ dân nên không thể đánh giá chính xác. 

	- Cụm đồng hồ (gồm: Tuyến ống vào hộ gia đình; Van 1 chiều; van 2 chiều, các phụ kiện...) đã hư hỏng toàn bộ.
	Đang chuẩn bị nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rông cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
	 
	 


- Hạng mục giếng khoan khai thác nước ngầm: Giếng khoan khai thác nước ngầm, hầm bảo vệ giếng khoan, máy bơm, hệ thống điện, tủ điện điều khiển máy bơm đã hư hỏng.

- Tuyến ống nước thô:  Ống thép mạ kẽm D50 đã rỉ sét, hư hỏng, xuống cấp theo thời gian và không còn khả năng sửa chữa khắc phục. 

- Hạng mục bể chứa: Bể lọc kết hợp bể chứa nước sạch có kết cấu bằng gạch xây, đã xuất hiện nhiều vết nứt theo chiều ngang bể do sụt lún nền đất không còn khả năng trữ nước.

- Hệ thống tuyến ống cấp nước bằng ống thép mạ kẽm D50 chiều dài khoảng 650m đã rỉ sét và cơ bản nằm trong sân, hè của các hộ dân.

	- Hệ thống ống, đồng hồ và phụ kiện lắp đặt vào hộ sử đã hư hỏng toàn bộ.
	Đang chuẩn bị nâng cấp, cải tạo sửa chữa theo Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rông cụm công trình cấp nước sinh hoạt xã Nhữ Khê, xã Nhữ Hán, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, dự kiến hoàn thành trong năm 2021.
	 
	 

	IV
	Huyện Chiêm Hoá (04 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Tuyến ống nước thô: Bị đứt gẫy, rò rỉ nước nhiều đoạn hiện đang được quấn tạm bằng dây cao su.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại cấp nước không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bị bục, đứt gẫy, han rỉ không có khả năng sửa chữa, cải tạo.


'- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế đoạn ống bục vỡ; Thiết bị sử lý nước: Lắp đặt mới thiết bị sử lý nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống, van, vòi và 37 bộ đồng hồ đảm bảo cấp nước ổn định cho 37 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	1.200
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Đập thu nước đầu nguồn: Bị đất đá vùi lấp toàn bộ.

- Tuyến ống nước thô: Bị đứt gẫy nhiều đoạn hiện đang được quấn bằng cao su.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bị bục, đứt gẫy, han rỉ không có khả năng sửa chữa, cải tạo.

- Cụm đồng hồ, van khoá: Mất, hư hỏng 32 bộ đồng hồ. 


'- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Đập thu nước đầu nguồn: Nạo vét đất, đá vùi lấp đập thu nước.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế đoạn ống bục vỡ. Thiết bị sử lý nước: Lắp đặt mới thiết bị sử lý nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống, van, vòi và 32 bộ đồng hồ đảm bảo cấp nước ổn định cho 32 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	1.200
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Đập thu nước đầu nguồn: Hoạt động bình thường, tuy nhiên nguồn nước nằm trong khu vực rừng sản xuất không đảm bảo vệ sinh nên người dân ít sử dụng nước từ công trình.

- Tuyến ống nước thô: Bị đứt gẫy, rò rỉ nước hiện đang được quấn tạm bằng dây cao su.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bị bục, đứt gẫy nhiều đoạn.

- Cụm đồng hồ nước: Hư hỏng 30 bộ đồng hồ.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế đoạn ống bục vỡ. Thiết bị sử lý nước: Lắp đặt mới thiết bị sử lý nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 30 bộ đồng hồ đã hư hỏng, tháo kiểm định 57 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 87 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	1.500
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Đập thu nước đầu nguồn: Bị đất đá vùi lấp.

- Tuyến ống nước thô: Một số mối nối bị đứt gẫy, rò rỉ hiện đang được quấn tạm bằng dây cao su; một số van, khoá bị hỏng.

- Bể chứa, thiết bị lọc nước: Vật liệu lọc đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua thiết bị lọc; Hệ thống van và đường ống từ thiết bị lọc tới bể chứa đã hư hỏng.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bị bục, đứt gẫy nhiều đoạn.

- Cụm đồng hồ nước: Hư hỏng 50 bộ đồng hồ.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước. Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế đoạn ống bục vỡ. Bể chứa, thiết bị lọc nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống, van, vòi và 50 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 30 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 80 hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nước (đã thực hiện khảo sát nhu cầu).
	1.000
	 

	V
	Huyện Lâm Bình (21 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Thiết bị xử lý nước (Bình lọc áp lực): Bình lọc áp lực không hoạt động, hiện tại cấp nước trực tiếp không qua lọc; Hệ thống van thiết bị xử lý hư hỏng.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bục 04 điểm ống HDPE D40; 01 điểm ống HDPE D50; 03 điểm HDPE D32. Hư hỏng toàn bộ khoảng 50m ống HDPE D50; 04 van 2 chiều D110; 01 van 2 chiều D50; 02 van 2 chiều D32. Hiện tại đang được bó buộc tạm bằng dây cao su để cấp nước cho các hộ gia đình.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt thiết bị xử lý nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Thiết bị xử lý nước (Bình lọc áp lực): Thay thế vật liệu xử lý nước đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn Bộ Y tế quy định; Thay thế hệ thống van thiết bị lọc áp lực.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối, dịch vụ và hệ thống van, phụ kiện trên tuyến đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 22 bộ đồng hồ đảm bảo cấp nước cho 22 hộ gia đình
	600
	 


- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hỏng 02 van 2 chiều D50; 01 van 2 chiều  D80.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 15 cụm đồng hồ hư hỏng toàn bộ. 

- Hiện tại đang cấp nước cho: 37 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt thiết bị xử lý nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 15 bộ đồng hồ đã hư hỏng, tháo kiểm định lại 22 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 37 hộ gia đình.
	800
	 


- Tuyến ống nước thô: Hư hỏng, đứt gẫy khoảng 30m ống HDPE D40.

- Thiết bị xử lý nước (Bình lọc áp lực): Hoạt động bình thường.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bục 04 điểm ống HDPE D40; Hư hỏng 04 van 2 chiều D50; Khoảng 50m ống HDPE D50.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 25 cụm đồng hồ hư hỏng hoàn toàn.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 43 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt thiết bị xử lý nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống nước thô: Sửa chữa, thay thế khoảng 30m ống HDPE D40.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 25 bộ đồng hồ đã hư hỏng, tháo kiểm định 16 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 43 hộ gia đình
	800
	 


- Bể lọc nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện cấp nước trực tiếp không qua lọc. 

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ:  Hư hỏng, đứt gẫy khoảng 200m ống thép mạ kẽm D50; 01 cút HDPE D50; 01 van 2 chiều D50. 

- Cụm đồng hồ, van khoá đâu nối hộ gia đình: Không có đồng hồ, van vòi hư hỏng toàn bộ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 35 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Bể lọc nước: Thay thế vật liệu lọc.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 35 bộ đồng hồ đã hư hỏng đảm bảo cấp nước ổn định cho 35 hộ gia đình.
	650
	 


- Tuyến ống nước thô: Bục 06 điểm ống thép D40.

- Bể lọc nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại cấp nước trực tiếp không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ:  Hoạt động bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Đã hư hỏng toàn bộ 06 cụm đồng hồ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 27 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống nước thô: Sửa chữa, nâng cấp tuyến ống.

- Bể lọc nước: Thay thế vật liệu lọc.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 6 bộ đồng hồ đã hư hỏng, tháo kiểm định 21 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 27 hộ gia đình
	600
	 


- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện cấp nước không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hoạt động bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 15 cụm đồng hồ đã hư hỏng không sử dụng được.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 40 hộ dân


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 15 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 25 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước cho 40 hộ gia đình
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- Đập thu nước đầu nguồn: Cát sỏi vùi lấp toàn bộ hố thu nước.

- Tuyến ống nước thô: Bục vỡ 03 điểm ống thép tráng kẽm D75

- Bể lọc, bể chứa nước: Rạn nứt một số vị trí quanh bể. 

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hoạt động bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 10 cụm đồng hồ đã hư hỏng không sử dụng được.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 58 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Đập thu nước đầu nguồn: Nạo vét vệ sinh đập thu nước đầu nguồn.

- Tuyến ống nước thô: Sửa chữa, nâng cấp tuyến ống nước thô từ đầu nguồn về trạm xử lý nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo tại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 10 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 48 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước cho 58 hộ gia đình
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- Đập thu nước đầu nguồn: Sói mòn 01 điểm chân tường cánh đập thu nước.

- Tuyến ống nước thô: Hoạt động bình thường.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện cấp nước không qua lọc; Bể rạn nứt một số vị trí.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hoạt động bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 05 cụm đồng hồ đã hư hỏng không sử dụng được.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 18 hộ dân


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Đập thu nước đầu nguồn: Gia cố, cải tạo đập thu nước đầu nguồn.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo tại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 05 bộ đồng hồ, tháo kiểm định 13 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước cho 18 hộ gia đình.
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- Bể chứa nước: Hỏng van 2 chiều D80.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hư hỏng, bục vỡ ống HDPE D90: 45 điểm; Ống HDPE D: 75 điểm; Ống thép tráng kẽm D50: 300m.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối  hộ gia đình: Không có van 2 chiều; Hư hỏng 60 cụm đồng hồ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 163 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Bể chứa nước: Thay thế van 2 chiều D80.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Thay thế 60  bộ đồng hồ đã hư hỏng, lắp đặt 103 van 2 chiều D15, tháo kiểm định 103 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 163 hộ gia đình, cơ quan đơn vị trường học
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- Đập thu nước đầu nguồn: Đất đá vùi lấp.

- Tuyến ống nước thô: Hoạt động bình thường.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện cấp nước trực tiếp không qua lọc; Bể rạn nứt một số vị trí.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bục 04 điểm ống thép D40; D65 có 03 điểm bục vỡ; Ống HDPE D50 hư hỏng, đứt gẫy khoảng 500m.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Hư hỏng toàn bộ 45 cụm đồng hồ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 45 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Đập thu nước đầu nguồn: Nạo vét hố thu nước đầu nguồn.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo tại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 45 bộ đồng hồ đã hư hỏng đảm bảo cấp nước ổn định cho 45 hộ gia đình
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- Đập thu nước đầu nguồn: Hoạt động bình thường.

- Tuyến ống nước thô: Hoạt động bình thường.

- Bể lọc, chứa nước: Hoạt động bình thường.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bục 01 điểm ống HDPE D90

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Không có van 2 chiều.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 31 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; Thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt bổ sung 31 van 2 chiều, tháo kiểm định 31 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 31 hộ gia đình.
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	- Đập thu nước đầu nguồn: Thiếu nước trong mùa khô; Nguồn nước nằm trong khu vực vườn trồng cây nông nghiệp. 
- Tuyến ống nước thô: Hoạt động bình thường.
- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua lọc.
- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hoạt động bình thường.
- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Hoạt động bình thường.
- Hiện tại đang cấp nước cho: 88 hộ dân, trường học.
- Công trình hiện đang thu tiền sử dụng nước: 2.000 đồng/m3
	- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.
- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.
- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc nước.
- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Tháo kiểm định 88 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 88 hộ gia đình
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- Bể lọc, bể chứa nước: Trên đất của hộ dân chưa được đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc hiến đất; Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện cấp nước trực tiếp không qua lọc; Bể rạn nứt một số vị trí.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bục vỡ 01 điểm ống thép mạ kẽm D40.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 15 cụm đồng hồ đã hư hỏng.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 93 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Đền bù giải phóng mặt bằng cho dân. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 15 bộ đồng hồ đã hư hỏng, tháo điểm định 78 đồng hồ cũ đảm bảo cấp nước ổn định cho 93 hộ gia đình
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- Tuyến ống nước thô: Đường kính nhỏ không đủ lưu lượng cấp nước vào giờ cao điểm tại khu trung tâm xã.

- Thiết bị xử lý, bể chứa nước: Bình thường.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Đồng hồ mờ, hư hỏng khoảng 500 bộ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 986 hộ dân, cơ quan trường học.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn, vị trí đặt thiết bị, bể chứa nước và khu nhà trạm.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống nước thô: Bổ sung thêm 01 tuyến ống cấp nước thô từ đập thu nước đầu nguồn tới khu xử lý nước.

	- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Thay thế khoảng 500 bộ đồng hộ, tháo kiểm định hơn 400 đồng hồ cũ.
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- Đập thu nước đầu nguồn: Không hoạt động do không có nước.

- Tuyến ống nước thô: Bị đứt gẫy nhiều đoạn, do không có nước nên không xác định được.

- Bể chứa, bể lọc nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, người dân tự dẫn đường nước thô bằng ống HDPE D40 từ nguồn khác về để sử dụng trực tiếp không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hoạt động bình thường.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Bình thường, hiện tại đang cấp nước cho khoảng 50 hộ dân trong thôn.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Đập thu nước đầu nguồn: Xây dựng mới đập thu nước đầu nguồn

- Tuyến ống nước thô: Lắp đặt mới toàn bộ tuyến ống cấp nước thô từ đập thu nước về khu xử lý.

- Khu xử lý nước: Thay thế vật liệu lọc. 

	- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: Tháo kiểm định 50 đồng hồ cũ
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- Tuyến ống nước thô: Bục vỡ 01 điểm ống thép mạ kẽm D40.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua lọc; Bể rạn nứt một số vị trí.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hư hỏng , đứt gẫy nhiều vị trí.

- Cụm đồng hồ, van khoá: Không có. 

- Hiện tại đang cấp nước cho: 14 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế vị trí bục vỡ.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 14 bộ đồng hồ đã hư hỏng đảm bảo cấp nước ổn định cho 14 hộ gia đình
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- Tuyến ống nước thô: Bục 05 điểm ống HDPE D40.

- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua lọc; Hỏng 03 van 2 chiều D40.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Mất, hư hỏng khoảng 40m ống thép tráng kẽm D40.

- Cụm đồng hồ, van khoá đấu nối hộ gia đình: 20 cụm đồng hồ đã hư hỏng không sử dụng được; Không có van 2 chiều.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 34 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế vị trí bục vỡ.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 20 bộ đồng hồ, lắp bổ sung 14 van 2 chiều, tháo kiểm định 14 đồng hồ đảm bảo cấp nước ổn định cho 34 hộ gia đình
	1.000
	 


- Bể lọc, bể chứa nước: Vật liệu lọc (cát, sỏi) đã bị đông cứng, hiện tại đang cấp nước trực tiếp không qua lọc.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hỏng 03 van 2 chiều D32.

- Cụm đồng hồ, van khoá dấu nối hộ gia đình: Không có van 2 chiều; Toàn bộ đồng hồ đã mơ, hư hỏng.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 95 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn và vị trí đặt bể lọc, bể chứa nước.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Bể lọc, bể chứa nước: Thay thế vật liệu lọc, cải tạo lại toàn bộ bể lọc, bể chứa nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh 95 bộ đồng hồ đã mờ, hư hỏng đảm bảo cấp nước ổn định cho 95 hộ gia đình.
	1.200
	 


- Tuyến ống nước thô: Hỏng 02 van 2 chiều D100.

- Thiết bị lọc: (Bình lọc áp lực): Vật liệu lọc bị đông cứng.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Hư hỏng toàn bộ khoảng 1.000m ống HDPE D90; Khoảng 1.000m ống HDPE D32; Khoảng 4.000m ống HDPE D20  đấu nối hộ gia đình.

- Cụm đồng hồ, van khoá: Hư hỏng toàn bộ 180 cụm đồng hồ.

- Hiện tại đang cấp nước cho: 0 hộ dân.


- Diện tích đất xây dựng công trình: Lập hồ sơ xin cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình gồm Đập thu nước đầu nguồn, vị trí đặt thiết bị xử lý và nhà trạm.

- Nguồn nước: Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nguồn nước.

- Tuyến ống cấp nước thô: Sửa chữa, thay thế hệ thống van đã hỏng.

- Thiết bị lọc (Bình lọc áp lưc): Thay thế vật liệu lọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tuyến ống phân phối, ống dịch vụ: Nâng cấp, thay thế hệ thống tuyến ống phân phối và dịch vụ; thay thế hệ thống van đã hư hỏng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	- Đồng hồ đo lưu lượng nước và van, vòi đấu nối hộ gia đình: Lắp đặt hoàn chỉnh tuyến ống và 180 bộ đồng hồ đã mất, hư hỏng đảm bảo cấp nước ổn định cho 180 hộ gia đình.
	2.500
	 


- Thiết bị điện: 02 tủ điện bơm trực tiếp bằng Aptomat và cầu dao, thiết bị bảo vệ mất pha,báo cạn đã hư hỏng.

- Hệ thống khử trùng: đã hư hỏng.

- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Do một số tuyến ống cấp nước các hộ dân không có nhu cầu sử dụng nước, do đó để tránh thất thoát và giảm điện năng tiêu thụ, đơn vị quản lý đã nút bịt một số tuyến ống.


- Lắp đặt hệ thống điện, máy bơm gồm: Tủ điện, biến tần

	- Sửa chữa, thay thế hệ thống khử trùng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	500
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Va, Nà Lung, xã Thượng Lâm
	Thượng Lâm
	2006
	2006
	Nước ngầm
	72
	 
	- Thiết bị điện: 02 tủ điện bơm trực tiếp bằng Aptomat và cầu dao, thiết bị bảo vệ mất pha,báo cạn đã hư hỏng.
- Hệ thống khử trùng: đã hư hỏng.
- Tuyến ống phân phối và dịch vụ: Do một số tuyến ống cấp nước các hộ dân không có nhu cầu sử dụng nước, do đó để tránh thất thoát và giảm điện năng tiêu thụ, đơn vị quản lý đã nút bịt một số tuyến ống.
- Cụm đồng hồ, van khoá: theo hồ sơ thiết kế là 175 hộ, số hộ sử dụng 72 hộ, số hộ không sử dụng nước là 103 hộ, Hiện nay 103 hộ dân không sử dụng nước đã cắt, nút bịt lại và bàn giao lại đồng hồ cho gia đình tự quản lý.
	- Lắp đặt hệ thống điện, máy bơm gồm: Tủ điện, biến tần
- Sửa chữa, thay thế hệ thống khử trùng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	500
	 

	B
	Công trình do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tuyên Quang quản lý (12 công trình)

 
	16.971
	 

	I
	Huyện Yên Sơn (03 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xóm 3, xóm 5 và các cơ quan trường học, dân cư khu trung tâm xã Tân Long
	 Xã Tân Long
	2012
	2014
	Nước ngầm 
	493
	310
	Tuyến ống HDPE D40 thường xuyên bị bục vỡ, hệ thống lọc, bơm cấp I, II xuống cấp
	Thay thế tuyến ống, thay thế hệ lọc mới
	845
	 

	2
	Công trình nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xóm 7, xóm 10 và các cơ quan, trường học, dân cư trung tâm xã Lang Quán
	 Xã Lang Quán
	2014
	2016
	Nước ngầm 
	359
	478
	Tuyến ống HDPE D32 thường xuyên bị bục vỡ, hệ thống lọc, bơm cấp I, II xuống cấp
	Thay thế tuyến ống, thay thế hệ lọc mới, mua bơm dự phòng
	407
	 

	3
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Phú Lâm
	Xã Phú Lâm 
	2007
	2012
	Nước ngầm 
	197
	200
	Hệ lọc xuống cấp, bơm cấp I, cấp II xuống cấp
	Thay thế vật liệu lọc, mua bơm dự phòng
	519
	 

	II
	Huyện Hàm Yên (04 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Bến đền và các cơ quan trường học khu trung tâm xã Bạch Xa
	Xã Bạch xa
	2009
	2010
	Nước ngầm 
	70
	126
	Tuyến ống truyền tải thường xuyên bục vỡ, một số tuyến phân phối nằm trong lòng đườngkhó quản lý, hay bị bục vỡ; hệ thống lọc, bơm cấp I, cấp II xuống cấp
	Nâng cấp, thay thế tuyến ống truyền tải, di chuyển các tuyến ống nằm trong lòng đường, thay thế hệ lọc, mua bơm dự phòng
	     1.800,00 
	 

	2
	Công trình nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Bình Xa
	Xã Bình Xa
	2014
	2017
	Nước ngầm 
	806
	788
	Tuyến ống dẫn nước chính thường xuyên bục vỡ; Hệ thống lọc bơm cấp I, cấp II đã xuống cấp
	Nâng cấp, thay thế tuyến ống truyền tải, bổ sung hệ PAC và Clo, mua bơm dự phòng
	1000
	 

	3
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn Thanh Vân, Xuân Mai và Khánh Hùng xã Hùng Đức
	Xã Hùng Đức
	2011
	2011
	Nước ngầm 
	31
	180
	Hệ lọc xuống cấp, mái nhà trạm hư hỏng, bơm cấp I, cấp II xuống cấp
	Thay thế hệ lọc mới, sủa chữa mái nhà trạm, mua bơm dự phòng
	1000
	 

	4
	Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thống Nhất, xã Yên Phú
	Xã Yên Phú 
	2013
	2015
	Nước ngầm 
	470
	432
	Hệ lọc, máy bơm cấp I, cấp II đã xuống cấp
	Thay thế vật liệu lọc, mua bơm dự phòng
	300
	 

	II
	Huyện Chiêm Hóa (03 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Yên Nguyên
	Xã Trung Hòa
	2012
	2014
	Nước ngầm 
	118
	500
	Tuyến ống thép D40, D50, D65 chạy dọc mương thủy lợi khó quản lý, hay bị bục vỡ
	Di chuyển tuyến ống thép D40, D50, D65; thay hệ lọc, mua bơm dự phòng
	   2.000,000 
	 

	2
	Công trình cấp nước sinh hoạt cho các cơ quan, trường học, trạm xá và dân cư trung tâm xã Tân Thịnh
	Xã Tân Thịnh
	2008
	2008
	Nước ngầm 
	39
	240
	Tuyến ống HDPE D63 nằm trong lòng đường, hệ lọc bơm cấp I, cấp II xuống cấp
	Di chuyển HDPE D63, thay thế hệ lọc, mua bơm dự phòng
	1000
	 

	3
	Công trình cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã Trung Hòa
	Xã Trung Hòa
	2008
	2008
	Nước ngầm 
	96
	174
	Tuyến ống HDPE D75 qua đỉnh đồi làm giảm áp lực; hệ lọc, bơm cấp I, cấp II xuống cấp  
	Di chuyển tuyến ống HDPE D75, thay hệ lọc, 
	600
	 

	IV
	Huyện Na Hang (01 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất khu tái định cư Phiêng Hẻo, xã Thanh Tương
	Xã Thanh Tương
	2003
	2005
	Nước mặt
	474
	 
	Hệ thống van và hệ lọc xuống cấp
	Lắp đặt van mới và thay thế hệ lọc mới
	          1.000 
	 

	V
	Huyện Sơn Dương (01 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Vân Sơn + Hồng Lạc
	Xã Vân Sơn
	2006
	2006
	Nước ngầm 
	227
	240
	Đường ống tryền tải bằng ống thép đường kính nhỏ thường xuyên bị tắc không khắc phục được
	Thay thế ống thép bằng ống nhựa HDPE D75, D63
	          1.100 
	 

	C
	Công trình do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý (66 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.350
	 

	I
	Huyện Sơn Dương (15 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình CNTT thôn Hội Trường
	Kháng Nhật
	2002
	2002
	Nước mặt
	45
	7,3
	Công trình qua quá trình sử dụng từ lâu hiện nay nhiều hạng mục (gồm: sàng lọc rác đập đầu nguồn; Đường ống dẫn nước từ đập xuống bể lọc, hệ thống van đóng mở nước vào bể lọc và bể chứa, van cấp nước) đã hư hỏng, xuống cấp.
Nguồn nước đầu nguồn vào mùa khô không ổn định. Hiện nay còn khoảng 70 hộ có nhu cầu sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung.
	- Sửa chữa các hạng mục hư hỏng;
- Bổ sung đập chứa, đường ống dẫn nước từ Núi Sồi đến bể lọc nước của công trình (khoảng 3 km).
- Bổ sung hệ thống đường ống cấp nước thêm cho khoảng 70 hộ dân.
	          1.000 
	 

	2
	Công trình CNTT  thôn Niếng
	Minh Thanh
	2004
	2005
	Nước mặt
	90
	32,52
	Bể thu và hệ thống đường ống
	 Sửa bể thu nước và thay thế toàn bộ đường ống 
	500
	 

	3
	Công trình CNTT  thôn Toa
	
	2005
	2005
	Nước mặt
	35
	9,0
	Hệ thống đường ống và toàn bộ bể chứa
	 Thay thế toàn bộ đường ống và 5 bể chứa
	500
	 

	4
	Công trình CNTT  thôn Tú Tạc
	Tú Thịnh
	2009
	2010
	Giếng khoan
	190
	 
	Hỏng máy bơm, hệ thống lọc hư hỏng
	Sửa chữa máy bơm, thay hệ thống lọc và một số vị trí đường ống, đồng hồ đo nước hư hỏng
	500
	 

	5
	Công trình nước sạch tập trung thôn Y Nhân 
	Đông Thọ
	2007
	2007
	Nước mặt
	10
	 
	Bể chứa, đường ống đã bị xuống cấp, hỏng hóc
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng thuộc công trình
	1.000
	 

	6
	Công trình nước sạch tập trung thôn Hà Sơn 
	
	2006
	2006
	Nước mặt
	14
	 
	Bể chứa, đường ống đã bị xuống cấp, hỏng hóc
	Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục hư hỏng thuộc công trình
	500
	 

	7
	Công trình CNTT thôn Hội Kế
	Ninh Lai
	2007
	2008
	Nước mặt
	268
	91,3
	- Hệ thống lọc bằng đã xuống cấp hư hỏng không sử dụng được.   
- Hệ thống ống dẫn chính từ bể chứa ra các hộ dân nhiều vị trí bẹp gây ra dập, gẫy và hỏng các mối nối không khắc phục được (làm mất áp lực của nước). 
	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống máy lọc, thay mới hệ thống đường ống dẫn nước chính dài 3.000 m (ống Ф90) 
	1.500
	 

	8
	Công trình CNTT thôn Hang Hút
	Phúc Ứng
	1996
	1996
	Nước mặt
	20
	150
	Đường ống dẫn nước lâu ngày không được đầu tư hiện xuống cấp, gỉ sét, rò nước các đầu khớp nối
	Thay mới, sửa chữa hệ thống đường ống cũ hư hỏng
	200
	 

	9
	Công trình CN SHTT thôn Thiện Tân, Thiện Phong
	Thiện Kế
	2014
	2014
	Nước mặt
	225
	6L/s
	Công trình đưa vào sử dụng nhưng do khi khảo sát thiết kế vị trí xây tràn thu nước vào ống cấp không đủ. Vì vậy công trình đã dừng hoạt động
	Đấu nối ống nhựa HDPE PN8 PE 80 D60mm dài 800 m lên nguồn nước suối cả và xây dựng đập tràn thu nước
	200
	 

	10
	Công trình cấp nước tập trung thôn Thanh Sơn
	Hợp Hòa
	2008
	2008
	Nước mặt
	150
	37,68
	Bể chứa và đường ống đã xuống cấp
	Xây mới bể chứa. Thay thế toàn bộ đường ống chính đã bị xuống cấp
	1.500
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Văn Bảo
	Sơn Nam
	2007
	2007
	Giếng khoan
	500
	 
	Máy bơm, bể chứa, hệ thống lọc, đường ống hư hỏng, xuống cấp, nhiều vị trí rò rỉ
	Nâng cấp, sửa chữa máy bơm, đường ống; Mở rộng quy mô công trình cấp nước thêm khoảng 400 hộ
	5.000
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Quyết Thắng (trung tâm Xã)
	
	2001
	2001
	Giếng khoan
	0
	 
	Công trình mới khoan thăm dò. Chưa được đầu tư hoàn thiện
	Đầu tư xây dựng công trình
	2.500
	 

	13
	Công trình cấp nước tập trung thôn Tân Tiến
	Lương Thiện
	2010
	2012
	Nước mặt
	 
	102
	Bể thu, bể lắng và bể chứa nước hiện nay đã xuống cấp; Đường ống chính bằng ống kèm dẫn nước hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nhiều vị trí đã hư hỏng hoàn toàn. Hiện nay có khoảng 70 hộ dân vẫn còn nhu cầu sử dụng nước từ công trình
	Sửa chữa lại các hạng mục hư hỏng công trình
	          1.500 
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đồng Khuôn
	Phú Lương
	2012
	2012
	Nước mặt
	10
	 
	Bể nước bị hư hỏng, xuống cấp; hệ thống đường ống dẫn nước thường xuyên bị hư hỏng
	Sửa chữa các hạng mục hư hỏng công trình; Xây dựng thêm 01 bể chứa phía sau bể lọc, Bổ sung thêm hệ thống đường ống cấp nước bổ sung cho khoảng 200 hộ tại thôn Cầu Châm, An Thịnh
	2.000
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trấn Kiêng
	
	2005
	2005
	Nước mặt
	78
	 
	Hệ thống đường ống dẫn nước nhiều vị trí đã hư hỏng, xuống cấp
	Sửa chữa hệ thống đường ống hư hỏng; Xây dựng thêm 01 bể chứa phía sau bể lọc, Bổ sung thêm hệ thống đường ống cấp nước bổ sung cho khoảng 100 hộ
	1.500
	 

	II
	Huyện Chiêm Hoá (22 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tân Hoa, Tân Cường
	Tân An
	2008
	2009
	Nước mặt
	44
	 
	Công trình xử lý nước và hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp lại công trình sử lý nước và thay thế tuyến đường ống cấp nước
	1.100
	 

	2
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bình Tiến
	Bình Nhân
	2003
	2003
	Nước mặt
	21
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng rò rỉ không còn hoạt động; hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng xuống cấp
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế lại hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp
	1.100
	 

	3
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Xúm
	Phúc Sơn
	2005
	2005
	Nước mặt
	30
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng rò rỉ; hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng xuống cấp
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế lại hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp
	1.000
	 

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tầng
	Phúc Sơn
	2000
	2000
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước không còn hoạt động, bể trữ nước bị hư hỏng, xuống cấp; hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng xuống cấp
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế lại hệ thống tuyến ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp
	1.300
	 

	5
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Lang
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	10
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; bể trữ nước bị hư hỏng, rò rỉ nước; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	1.200
	 

	6
	Cấp nước sinh hoạt thôn Tông Bốc 
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; bể trữ nước bị hư hỏng, rò rỉ nước; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	1.200
	 

	7
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Nàng + Bó Củng
	Kim Bình
	2005
	2006
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; bể trữ nước bị hư hỏng, rò rỉ nước; tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khuôn Thẳm
	Tân Mỹ
	2012
	2012
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp không hoạt động; bể trữ nước bị hư hỏng không hoạt động; tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	1.300
	 

	9
	Công trình thủy lợi kết hợp cấp nước Khe Lĩnh-thôn Sơn Thủy
	Tân Mỹ
	2004
	2005
	Nước mặt
	68
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng xuống cấp; tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	1.400
	 

	10
	Cấp nước sinh hoạt thôn Trung Sơn
	Tân Mỹ
	2004
	2015
	Nước mặt
	 
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng rò rỉ hư hỏng xuống cấp.
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng rò rỉ hư hỏng xuống cấp.
	1.200
	 

	11
	Cấp nước sinh hoạt thôn Lung Ngoạn, Gốc Chú
	Nhân Lý
	2005
	2006
	Nước mặt
	20
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng xuống cấp; tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	1.200
	 

	12
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản xả, Điểng
	Nhân Lý
	2011
	2012
	Nước mặt
	122
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng không hoạt động; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; Thay thế tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	900
	 

	13
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bảu 1,2 (Rõm)
	Hùng Mỹ
	2006
	2006
	Nước mặt
	32
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước;  thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	800
	 

	14
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Mý
	Hùng Mỹ
	2006
	2006
	Nước mặt
	12
	 
	Công trình xử lý nước và bể trữ nước bị hư hỏng không hoạt động; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng không hoạt động
	Sửa chữa, nâng cấp công trình xử lý nước; bể trữ nước; thay thế tuyến đướng ống cấp nước bị hư hỏng
	1.100
	 

	15
	Cấp nước sinh hoạt khu TĐC Khau Quân- thôn Dỗm
	Hùng Mỹ
	2012
	2012
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng, xuống cấp; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	 
	 
	Thuộc Dự án di dân Khuôn Làn, xã Tri Phú, hiện nay chưa có dân về ở

	16
	Cấp nước sinh hoạt khu TT xã 
	Linh Phú
	2000
	2001
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng không hoạt động; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp
	Nâng cấp sửa chữa công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp
	1.200
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Luông
	Linh Phú
	2007
	2008
	Nước mặt
	45
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng, rò rỉ nước.
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước, bể trữ nước.
	800
	 

	18
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lại- Lung Chao
	Tri Phú
	2002
	2002
	Nước mặt
	0
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng không hoạt động; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp không hoạt động
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	1.100
	 

	19
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Còong
	Tri Phú
	2008
	2009
	Nước mặt
	47
	 
	Tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng
	Thay thế những đoạn bị hư hỏng
	800
	 

	20
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bó Còong
	Tri Phú
	2012
	2012
	Nước mặt
	50
	 
	Công trình xử lý nước, bể trữ nước bị hư hỏng, xuống cấp; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước, bể trữ nước; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	1.200
	 

	21
	Cấp nước sinh hoạt thôn Khun Mạ (Cây Đa)
	Kiên Đài
	2005
	2006
	Nước mặt
	6
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước bị hư hỏng; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp, lắp đặt đồng hồ đến các hộ dân
	1.000
	 

	22
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đèo Chắp
	Hòa Phú
	2005
	2006
	Nước mặt
	35
	 
	Công trình xử lý nước bị hư hỏng, xuống cấp; tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	Nâng cấp, sửa chữa công trình xử lý nước bị hư hỏng; thay thế tuyến đường ống cấp nước bị hư hỏng, xuống cấp.
	1.100
	 

	III
	Huyện Na Hang (29 công trình)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Nuầy 1
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	      38 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ; hiện nay công trình mới cấp đến bể nước tập trung, chưa kết nối đến các hộ sử dụng nước
	Thay thay thế hệ thống đường ống chính; lắp đặt hệ thống đường ống, đồng hồ đo nước đến hộ sở dụng
	             800 
	 

	2
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chao 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	      90 
	 
	Hư hỏng bể thu đầu nguồn, hệ thống đường ống từ đầu nguồn đến bể áp do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ
	Thay thay thế hệ thống đường ống chính từ đầu nguồn đến bể áp; sửa chữa, nâng cấp bể thu đầu nguồn 
	             750 
	 

	3
	Công trình cấp nước tập trung thôn Khau Tinh và khu TT xã
	Khâu Tinh
	2000 +2015
	2001
	Nước mặt
	      72 
	 
	Một số đoạn ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ.
	Bổ sung thêm nguồn nước và hệ thống đường ống kết nối vào bể áp hiện có
	             500 
	 

	4
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trung tâm Xã (Bản Muồng)
	Thượng Giáp
	2009
	2009
	Nước mặt
	      93 
	 
	Bể thu đầu nguồn và đường ống chính nhánh 2 bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở đất
	Xây dựng đập đầu nguồn, thay thế đường ống chính bị hư hỏng
	500
	 

	5
	Nâng cấp mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt Thôm Kiệu- thôn Nà Mu
	Sơn Phú
	2015
	2016
	Nước mặt
	      52 
	         37,6 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ; nguồn nước không đảm bảo vệ sinh do đầu nguồn lấy từ dưới khu ruộng thôn Phia Chang
	Thay đổi địa điểm đầu nguồn; thay thế hệ thống đường ống chính bị han rỉ; lắp đặt thiết bị lọc nước đạt quy chuẩn 02
	          2.000 
	 

	6
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chang 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	      45 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ; hiện nay công trình mới cấp đến bể nước tập trung, chưa kết nối đến các hộ sử dụng nước
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	          2.000 
	 

	7
	Công trình cấp nước tập trung thôn Lũng Giang
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	        8 
	 
	
	
	          1.200 
	 

	8
	Cấp nước sinh hoạt thôn Nà Lạ
	Sơn Phú
	1999
	1999
	Nước mặt
	        6 
	         15,8 
	
	
	             800 
	 

	9
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bản Dạ (TT xã)
	Sơn Phú
	2000 +2010
	2000
	Nước mặt
	      45 
	 
	
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước, thiết bị lọc đạt quy chuẩn và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	          2.500 
	 

	10
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Kiếm
	Hồng Thái
	2003
	2003
	Nước mặt
	      23 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ; hiện nay công trình mới cấp đến bể nước tập trung, chưa kết nối đến các hộ sử dụng nước
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	             800 
	 

	11
	Công trình cấp nước tập trung thôn Bản Cưởm
	Thượng Giáp
	2005
	2005
	Nước mặt
	        4 
	 
	
	
	          1.800 
	 

	12
	Công trình cấp nước tập trung thôn Ngàm Bá - Thôm Luông 1
	Thượng Nông
	2001 +2006
	2001
	Nước mặt
	        5 
	 
	
	
	          1.800 
	 

	13
	Công trình cấp nước tập trung thôn Trung tâm Xã (UB+2 T.học+12hộ dân) Lũng Khiêng
	Sinh Long
	2001
	2001
	Nước mặt
	      -   
	 
	
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	          5.000 
	 

	14
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Cào - Bản Khẻ
	Thượng Nông
	2003
	2003
	Nước mặt
	      42 
	 
	
	
	          2.500 
	 

	15
	Công trình cấp nước tập trung trường THCS và Tiểu Học (Đông Đa II)
	Thượng Nông
	2003
	2003
	Nước mặt
	        2 
	 
	
	
	          1.500 
	 

	16
	Cấp nước sinh hoạt thôn Bắc Danh
	Thanh Tương
	2007
	2007
	Nước mặt
	      51 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ; hiện nay công trình mới cấp đến bể nước tập trung, chưa kết nối đến các hộ sử dụng nước
	
	          1.200 
	 

	17
	Cấp nước sinh hoạt Cổ Yểng
	Thanh Tương
	2012
	2012
	Nước mặt
	      39 
	 
	
	
	             300 
	 

	18
	Công trình cấp nước tập trung khu Trung tâm xã (Đông Đa)
	Thượng Nông
	2006
	2006
	Nước mặt
	    120 
	         53,0 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ, một số đoạn ống bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ
	Thay thế hệ thống đường ống chính bị han rỉ; lắp đặt thiết bị lọc nước đạt quy chuẩn 02; mở rộng quy mô cấp nước cho các hộ dân lân cận
	          2.000 
	 

	19
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nặm Đường
	Sinh Long
	2010
	2010
	Nước mặt
	      36 
	         28,8 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ, một số đoạn ống bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ
	
	          1.500 
	 

	20
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Thốc
	Sinh Long
	2010
	2010
	Nước mặt
	        6 
	 
	
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	          1.200 
	 

	21
	Công trình cấp nước thôn Bản Vịt
	Thượng Giáp
	2015
	2016
	Nước mặt
	      49 
	 
	Một số đoạn ống bị hư hỏng do sạt lở đất.
	Thay thế hệ thống đường ống bị hư hỏng; mở rộng cấp nước cho các hộ lân cận
	             500 
	 

	22
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Quân 1
	Năng Khả
	2004
	2004
	Nước mặt
	 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ, một số đoạn ống bị hư hỏng hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	             500 
	 

	23
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Noong 1
	Năng Khả
	2002
	2002
	Nước mặt
	 
	 
	
	
	             300 
	 

	24
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Chang 1
	Năng Khả
	2002
	2002
	Nước mặt
	 
	 
	
	
	             800 
	 

	25
	Công trình cấp nước tập trung thôn Nà Noong 2
	Năng Khả
	2006
	2006
	Nước mặt
	 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ, một số đoạn ống bị hư hỏng hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ
	Thay thế hệ thống đường ống bị han rỉ, hư hỏng; lắp đặt đồng hồ đo nước và kết nối đường ống đến hộ sử dụng
	          1.200 
	 

	26
	Công trình cấp nước tập trung thôn Phiêng Ngàm
	Sinh Long
	2005
	2005
	Nước mặt
	 
	 
	
	
	 
	 

	27
	Công trình cấp nước tập trung thôn Ngàm Bá - Thôm Luông 2
	Thượng Nông
	2001
	2001
	Nước mặt
	 
	 
	
	
	 
	 

	28
	Công trình cấp nước tập trung thôn Pác Củng
	Thượng Nông
	2001
	2001
	Nước mặt
	 
	 
	Hệ thống đường ống do sử dụng lâu năm đã bị han rỉ, thường xuyên bị bục vỡ, một số đoạn ống bị hư hỏng hoàn toàn do ảnh hưởng của mưa lũ
	
	 
	 

	29
	Công trình cấp nước thôn Khuổi Kiếng
	Yên Hoa
	2005
	2005
	Nước mặt
	 
	 
	
	
	 
	 


	BIỂU 3: KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN KHU VỰC NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2021-2025

	(Kèm theo Kế hoạch số: 103/KH-UBND ngày 18/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)



	TT
	Nội dung
	Tổ chức thực hiện
	Kết quả
	Thời gian thực hiện
	Ước kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	
	
	
	

	1
	Tổ chức tuyên truyền, triển khai Sổ tay hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn bàn hành theo Quyết định số 244/QĐ-TCTL-NN ngày 06/6/2019 của Tổng cục Thuỷ lợi 
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	07 hội nghị (Mỗi huyện 01 hội nghị)
	Năm 2021
	1.400
	 

	2
	Tập huấn cho các cán bộ quản lý, vận hành khai thác công trình nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý công trình
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	03 lớp (hội nghị)/năm
	Giai đoạn 2021-2025
	3.000
	 

	3
	Chỉ đạo UBND các xã được giao quản lý, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn xây dựng phương giá nước trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn của từng hệ thống, công trình cấp nước sạch nông thôn.
	UBND các huyện, thành phố
	UBND xã (có công trình trên địa bàn) và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tổng hợp phương án giá nước trình Sở Tài chính thẩm định
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	4
	 Tổng hợp, kiểm tra kế hoạch cấp nước an toàn của từng công trình cấp nước khu vực nông thôn trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định và phê duyệt. 
	UBND các huyện, thành phố
	UBND xã (có công trình trên địa bàn) và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tờ trình Kế hoạch của UBND huyện, thành phố
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	5
	Lập và trình phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn của từng hệ thống, công trình cấp nước sạch nông thôn
	Đơn vị cấp nước 
	UBND các huyện, thành phố; UBND xã (có công trình trên địa bàn)
	Kế hoạch của đơn vị cấp nước
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	6
	Thẩm định, phê duyệt kế hoạch cấp nước an toàn cho các hệ thống cấp nước tập trung khu vực nông thôn
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố
	Quyết định phê duyệt kế hoạch
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	7
	Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn của từng hệ thống, công trình cấp nước sạch nông thôn đã được phê duyệt
	Đơn vị cấp nước
	UBND các huyện, thành phố; UBND xã (có công trình trên địa bàn)
	Cấp nước an toàn
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	8
	Thành lập nhóm cấp nước an toàn
	Đơn vị cấp nước 
	UBND các huyện, thành phố; UBND xã (có công trình trên địa bàn); Trạm y tế xã; Trung tâm y tế dự phòng các huyện, thành phố; Trung tâm NS&VSMTNT; Đại diện người sử dụng nước
	Quyết định của đơn vị cấp nước
	Năm 2021
	 
	 

	9
	Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành  Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo quy định tại thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế
	Sở Y tế
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quyết định của UBND tỉnh
	Trước ngày 01/7/2021
	 
	Điểm b, Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế

	10
	Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra chất lượng chất lượng nước sau xử lý tại các đơn vị cấp nước; Thực hiện công tác ngoại kiểm định kỳ, đột xuất chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước trên đại bàn tỉnh
	Sở Y tế
	Đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	300 mẫu/năm
	Giai đoạn 2021-2025
	            2.250 
	 

	11
	Theo dõi, quản lý việc khai thác sử dụng nguồn nước, kiểm tra hướng dẫn việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước
	Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện
	Giai đoạn 2021-2025
	 
	 

	12
	Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, hành lang bảo vệ nguồn nước. Xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm nguồn nước và xả thải không đúng theo quy định
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Kết luận, kiến nghị
	Định kỳ, đột xuất
	 
	 

	13
	Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động, khuyến khích người dân tích cực sử dụng các nguồn nước sạch; nâng cao nhận thức về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	02 phóng sự/năm; 04 bản tin/năm; 04 bài báo/năm
	Giai đoạn 2021-2025
	            2.000 
	 

	14
	Xây dựng kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch nông thôn
	 UBND huyện, thành phố; Đơn vị cấp nước
	UBND xã (có công trình trên địa bàn) và các cơ quan, đơn vị liên quan
	 
	 
	 
	 

	14.1
	Lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình do UBND xã quản lý
	UBND các huyện, thành phố 
	UBND các xã có công trình
	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT
	Trước 30/6 hằng năm
	 146.572/5 năm 
	 

	14.2
	Lập kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình do Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp quản lý
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang 
	Các cơ quan, đơn vị liên quan
	Kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	
	 

	15
	Xây dựng phương án giá nước và cấp bù giá nước (nếu có) các công trình được giao quản lý trình Sở Tài chính thẩm định.
	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Tuyên Quang; các đơn vị cấp nước
	UBND xã (có công trình trên địa bàn) và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Phương án giá nước và cấp bù giá nước trình Sở Tài chính thẩm định
	Giai đoạn 2021-2025
	 116.000/5 năm 
	 

	16
	Tổng hợp kế hoạch cải tạo, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Tờ trình Kế hoạch của Sở Nông nghiệp và PTNT
	Quý IV hằng năm
	 
	 

	17
	Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hàng năm để thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quyết định giao kế hoạch của UBND tỉnh
	Tháng 12 năm trước liền kề
	 
	 

	18
	Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá nước sạch và kinh phí cấp bù nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài chính
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh
	Quý II năm kế tiếp
	 
	 

	19
	Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị cấp nước và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch
	Sở Nông nghiệp và PTNT 
	UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị cấp nước và các cơ quan, đơn vị liên quan
	Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện
	Giai đoạn 2021-2025
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